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15042982 Chu Minh Hiếu 07/16/1997 Lopngoai 4 Toán cao cấp 4 Học lần đầu 1,500,000 - 1,500,000

15071270 Phạm Thùy Linh 06/20/1996 Lopngoai 4 Thương mại điện tử * 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

18059008 Tuyen Thanh Thi Nguyen 03/06/1990 Lopngoai 4 Thương mại điện tử * 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

18059008 Tuyen Thanh Thi Nguyen 03/06/1990 Lopngoai 4 Kinh doanh quốc tế * 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

18059008 Tuyen Thanh Thi Nguyen 03/06/1990 Lopngoai 4 Quản trị thương hiệu * 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

18059008 Tuyen Thanh Thi Nguyen 03/06/1990 Lopngoai 4 Thương mại quốc tế * 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15042982 Chu Minh Hiếu 07/16/1997 Lopngoai 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

12050647 Vũ Thị Thu 08/20/1993 QH-2012-E KTPT Đánh giá tác động môi trường 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

12050647 Vũ Thị Thu 08/20/1993 QH-2012-E KTPT Bóng chuyền hơi 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

12050558 Vũ Văn Thắng 07/10/1994 QH-2012-E TCNH Cầu lông 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

12050558 Vũ Văn Thắng 07/10/1994 QH-2012-E TCNH Niên luận 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

12050572 Dương Đức Trung 02/11/1994 QH-2012-E TCNH Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

12050572 Dương Đức Trung 02/11/1994 QH-2012-E TCNH Quản trị thương hiệu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

12050572 Dương Đức Trung 02/11/1994 QH-2012-E TCNH Kế toán tài chính 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

12050572 Dương Đức Trung 02/11/1994 QH-2012-E TCNH Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

12050573 Nguyễn Thị Minh Sang 06/25/1994 QH-2012-E TCNH Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13050269 Vũ  Thị Vân Anh 03/08/1995 QH-2013-E KETOAN Kế toán thuế 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13050269 Vũ  Thị Vân Anh 03/08/1995 QH-2013-E KETOAN Kế toán quốc tế 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13050269 Vũ  Thị Vân Anh 03/08/1995 QH-2013-E KETOAN Phân tích tài chính 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13050036 Trương Thị Quỳnh 12/17/1994 QH-2013-E KINHTE Kinh tế thể chế 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13050037 Nguyễn  Thành Sơn 09/20/1994 QH-2013-E KINHTE Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13050037 Nguyễn  Thành Sơn 09/20/1994 QH-2013-E KINHTE Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13050037 Nguyễn  Thành Sơn 09/20/1994 QH-2013-E KINHTE Đàm phán trong kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13050037 Nguyễn  Thành Sơn 09/20/1994 QH-2013-E KINHTE Quản lý nợ nước ngoài 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13050037 Nguyễn  Thành Sơn 09/20/1994 QH-2013-E KINHTE Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13050037 Nguyễn  Thành Sơn 09/20/1994 QH-2013-E KINHTE Toàn cầu hóa và khu vực hóa trong nền kinh tế thế giới 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13050037 Nguyễn  Thành Sơn 09/20/1994 QH-2013-E KINHTE Giao dịch thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13050037 Nguyễn  Thành Sơn 09/20/1994 QH-2013-E KINHTE Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13050037 Nguyễn  Thành Sơn 09/20/1994 QH-2013-E KINHTE Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13050074 Lăng  Trung Nghĩa 10/30/1995 QH-2013-E KTPT Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13050613 Dương Quốc  Tuấn 10/02/1995 QH-2013-E KTPT Khóa luận tốt nghiệp 6 Học lần đầu 2,250,000 - 2,250,000

12001571 Cù Thị Trâm 05/20/1994 QH-2013-E KTPT-TN Hạch toán môi trường 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

12001571 Cù Thị Trâm 05/20/1994 QH-2013-E KTPT-TN Kinh tế phát triển chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CHI TIẾT THU HỌC PHÍ THEO TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
(Kèm theo thông báo số   2734 /TB-ĐHKT ngày 05/10/2018)



13050661 Choi Seong Kok 02/17/1994 QH-2013-E KTQT Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 2,595,000 - 2,595,000

13050661 Choi Seong Kok 02/17/1994 QH-2013-E KTQT Công ty xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 2,595,000 - 2,595,000

13050661 Choi Seong Kok 02/17/1994 QH-2013-E KTQT Toàn cầu hóa và khu vực hóa trong nền kinh tế thế giới 3 Học lần đầu 2,595,000 - 2,595,000

13050661 Choi Seong Kok 02/17/1994 QH-2013-E KTQT Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 2,595,000 - 2,595,000

13050661 Choi Seong Kok 02/17/1994 QH-2013-E KTQT Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 2,595,000 - 2,595,000

13050661 Choi Seong Kok 02/17/1994 QH-2013-E KTQT Niên luận 3 Học lần đầu 2,595,000 - 2,595,000

13050661 Choi Seong Kok 02/17/1994 QH-2013-E KTQT Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 2,595,000 - 2,595,000

13050661 Choi Seong Kok 02/17/1994 QH-2013-E KTQT Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 1,730,000 - 1,730,000

13050738 Đinh Thu Thủy 11/03/1995 QH-2013-E KTQT-CLC Niên luận ** 4 Học lần đầu 1,500,000 - 1,500,000

12040094 Nguyễn Huệ Chi 10/13/1994 QH-2013-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

12040094 Nguyễn Huệ Chi 10/13/1994 QH-2013-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

12041241 Nguyễn Ngọc Minh Trang 03/26/1994 QH-2013-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13050357 Nguyễn  Hải Hà 01/26/1996 QH-2013-E QTKD Cầu lông 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

13050361 Trần  Minh Hằng 12/06/1995 QH-2013-E QTKD Bóng chuyền hơi 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

13050361 Trần  Minh Hằng 12/06/1995 QH-2013-E QTKD Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 615,000 - 615,000

13050361 Trần  Minh Hằng 12/06/1995 QH-2013-E QTKD Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

13050361 Trần  Minh Hằng 12/06/1995 QH-2013-E QTKD Thực tập thực tế 2 *** 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13050365 Vũ  Thị Hồng Hoa 03/10/1995 QH-2013-E QTKD Các thị trường và định chế tài chính 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

13050379 Lê  Thị Trà My 12/29/1995 QH-2013-E QTKD Thực tập thực tế 2 *** 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050004 Nguyễn Thị Mai Anh 11/30/1996 QH-2014-E KETOAN Kinh tế lượng 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050137 Nguyễn Thị Hồng Nhung 08/18/1996 QH-2014-E KETOAN Kế toán quốc tế 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050164 Trần Thu Thảo 11/20/1996 QH-2014-E KETOAN Các thị trường và định chế tài chính 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050164 Trần Thu Thảo 11/20/1996 QH-2014-E KETOAN Kế toán quốc tế 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050266 Nguyễn Thị Thanh Huyền 04/04/1996 QH-2014-E KETOAN Kế toán quốc tế 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050508 Lưu Thị  Hằng 03/27/1995 QH-2014-E KETOAN Tiếng Anh cơ sở 1 4 Học lần đầu 820,000 - 820,000

14050050 Đinh Thị Hiền Hậu 01/23/1996 QH-2014-E KINHTE Phân tích chính sách kinh tế - xã hội 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050178 Hoàng Kim Thực 10/18/1996 QH-2014-E KINHTE Kinh tế công cộng 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050528 Lương Thùy Linh 12/27/1995 QH-2014-E KINHTE Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Học cải thiện 750,000 - 750,000

14050528 Lương Thùy Linh 12/27/1995 QH-2014-E KINHTE Kinh tế thể chế 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050528 Lương Thùy Linh 12/27/1995 QH-2014-E KINHTE Kinh tế phát triển 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

14050353 Lại Phương Anh 02/11/1996 QH-2014-E KTPT Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050353 Lại Phương Anh 02/11/1996 QH-2014-E KTPT Bóng rổ 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

14050353 Lại Phương Anh 02/11/1996 QH-2014-E KTPT Thương mại quốc tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050353 Lại Phương Anh 02/11/1996 QH-2014-E KTPT Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

14050355 Lương Quỳnh Anh 07/24/1996 QH-2014-E KTPT Quản trị nguồn nhân lực 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14050355 Lương Quỳnh Anh 07/24/1996 QH-2014-E KTPT Toán cao cấp 4 Học cải thiện 1,500,000 - 1,500,000

14050355 Lương Quỳnh Anh 07/24/1996 QH-2014-E KTPT Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14050355 Lương Quỳnh Anh 07/24/1996 QH-2014-E KTPT Kiểm toán căn bản 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14050426 Phạm Thị Minh Nguyệt 01/29/1993 QH-2014-E KTPT Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

14050426 Phạm Thị Minh Nguyệt 01/29/1993 QH-2014-E KTPT Lựa chọn công cộng 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050426 Phạm Thị Minh Nguyệt 01/29/1993 QH-2014-E KTPT Kinh tế phát triển chuyên sâu 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000



14050466 Trần Anh Trung 02/11/1996 QH-2014-E KTPT Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

14050466 Trần Anh Trung 02/11/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính quốc tế 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

14050466 Trần Anh Trung 02/11/1996 QH-2014-E KTPT Kinh tế phát triển chuyên sâu 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050466 Trần Anh Trung 02/11/1996 QH-2014-E KTPT Niên luận 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050521 Trần Mạnh Tuấn 05/20/1994 QH-2014-E KTPT Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050521 Trần Mạnh Tuấn 05/20/1994 QH-2014-E KTPT Toán kinh tế 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050552 Đoàn Thị Hòa 12/25/1996 QH-2014-E KTPT Kinh tế phát triển chuyên sâu 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050555 Nguyễn Trần Hoàng 02/15/1996 QH-2014-E KTPT Kinh tế phát triển chuyên sâu 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050558 Nguyễn Thị Hương 12/23/1995 QH-2014-E KTPT Niên luận 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050575 Đào Thị Ngân 12/20/1996 QH-2014-E KTPT Niên luận 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050576 Vũ Bích Ngọc 01/12/1995 QH-2014-E KTPT Toán kinh tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050576 Vũ Bích Ngọc 01/12/1995 QH-2014-E KTPT Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 615,000 - 615,000

14050576 Vũ Bích Ngọc 01/12/1995 QH-2014-E KTPT Cầu lông 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

14050576 Vũ Bích Ngọc 01/12/1995 QH-2014-E KTPT Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

14050580 Nguyễn Thị Nhàn 07/18/1996 QH-2014-E KTPT Kinh tế phát triển chuyên sâu 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050586 Trần Thị Thùy Phương 04/15/1996 QH-2014-E KTPT Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Học cải thiện 750,000 - 750,000

14050586 Trần Thị Thùy Phương 04/15/1996 QH-2014-E KTPT Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học cải thiện 750,000 - 750,000

14050600 Lê Anh Thư 10/16/1996 QH-2014-E KTPT Toàn cầu hóa và phát triển kinh tế 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050614 Trần Lê Trâm Anh 11/20/1996 QH-2014-E KTPT Taekwondo 1 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

14050622 Nguyễn Thị Thu Hoa 10/21/1996 QH-2014-E KTPT Đánh giá tác động môi trường 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050622 Nguyễn Thị Thu Hoa 10/21/1996 QH-2014-E KTPT Cầu lông 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

14050624 Nguyễn Thị Hòa 07/13/1996 QH-2014-E KTPT Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

14050624 Nguyễn Thị Hòa 07/13/1996 QH-2014-E KTPT Niên luận 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050634 Võ Bảo Ngọc 05/12/1996 QH-2014-E KTPT Kinh tế lượng 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050641 Lê Thị Vân Thảo 10/25/1996 QH-2014-E KTPT Toàn cầu hóa và phát triển kinh tế 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050646 Vũ Thị Ánh Tuyết 11/01/1996 QH-2014-E KTPT Quản trị học 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050648 Nguyễn Kim Vương 05/02/1996 QH-2014-E KTPT Toán kinh tế 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050648 Nguyễn Kim Vương 05/02/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050648 Nguyễn Kim Vương 05/02/1996 QH-2014-E KTPT Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050648 Nguyễn Kim Vương 05/02/1996 QH-2014-E KTPT Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050653 Ngô Thị Phương Anh 12/28/1996 QH-2014-E KTPT Niên luận 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050653 Ngô Thị Phương Anh 12/28/1996 QH-2014-E KTPT Taekwondo 1 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

14050655 Ngô Thị Thanh Bình 10/05/1996 QH-2014-E KTPT Lựa chọn công cộng 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050656 Phạm Thị Thu Chuyền 10/04/1996 QH-2014-E KTPT Kinh tế phát triển chuyên sâu 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050663 Nguyễn Thị Phương Huế 02/14/1996 QH-2014-E KTPT Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14050677 Nguyễn Trà My 09/05/1996 QH-2014-E KTPT Kinh tế phát triển chuyên sâu 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050684 Đào Thị Lan Phương 10/08/1996 QH-2014-E KTPT Toàn cầu hóa và phát triển kinh tế 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050687 Nguyễn Thanh Phượng 10/22/1996 QH-2014-E KTPT Kinh tế phát triển chuyên sâu 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050695 Nguyễn Đắc Thanh Tùng 12/12/1995 QH-2014-E KTPT Đánh giá tác động môi trường 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050696 Nguyễn Thị Vân 05/05/1996 QH-2014-E KTPT Kinh tế phát triển chuyên sâu 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

13061533 Trương Thị Mỹ Linh 02/08/1995 QH-2014-E KTPT-Luật Kinh tế phát triển chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000



14050031 Nguyễn Thị Hà 12/11/1996 QH-2014-E KTQT Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050031 Nguyễn Thị Hà 12/11/1996 QH-2014-E KTQT Bóng chuyền hơi 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

14050124 Nguyễn Khánh Ngọc Minh 10/31/1996 QH-2014-E KTQT Niên luận 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050374 Phạm Thị Hạnh 08/05/1996 QH-2014-E KTQT Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050374 Phạm Thị Hạnh 08/05/1996 QH-2014-E KTQT Logistic 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050374 Phạm Thị Hạnh 08/05/1996 QH-2014-E KTQT Quản trị chuỗi cung ứng 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050388 Trịnh Thị Thanh Huyền 04/22/1996 QH-2014-E KTQT Bóng chuyền hơi 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

14050492 Trịnh Thị Thục Trang 12/04/1996 QH-2014-E KTQT Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050492 Trịnh Thị Thục Trang 12/04/1996 QH-2014-E KTQT Thanh toán quốc tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050492 Trịnh Thị Thục Trang 12/04/1996 QH-2014-E KTQT Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050492 Trịnh Thị Thục Trang 12/04/1996 QH-2014-E KTQT Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050314 Nguyễn Thành Trung 11/14/1996 QH-2014-E KTQT-CLC Niên luận ** 4 Học lần đầu 1,500,000 - 1,500,000

14050314 Nguyễn Thành Trung 11/14/1996 QH-2014-E KTQT-CLC Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 500,000 - 500,000

14050451 Trịnh Đình Thượng 01/20/1996 QH-2014-E KTQT-CLC Bóng chuyền hơi 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

13040051 Quản Thu Anh 07/01/1995 QH-2014-E KTQT-NN Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040144 Nguyễn Hương Giang 12/14/1995 QH-2014-E KTQT-NN Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040366 Phạm Thị Hương Liên 06/03/1995 QH-2014-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040366 Phạm Thị Hương Liên 06/03/1995 QH-2014-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040595 Ngô Vũ Thy Phương 11/05/1995 QH-2014-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040801 Trần Thị Hà Trang 03/08/1995 QH-2014-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040801 Trần Thị Hà Trang 03/08/1995 QH-2014-E KTQT-NN Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040801 Trần Thị Hà Trang 03/08/1995 QH-2014-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040801 Trần Thị Hà Trang 03/08/1995 QH-2014-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

13040846 Nguyễn Thị Diệu Vân 09/28/1995 QH-2014-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040966 Phạm Thị Mỹ Hạnh 06/11/1995 QH-2014-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040986 Chu Thị Kim Thoa 06/27/1995 QH-2014-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13041028 Trần Văn Anh 06/24/1995 QH-2014-E KTQT-NN Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13041028 Trần Văn Anh 06/24/1995 QH-2014-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13050354 Nguyễn  Thị Thu Dịu 09/23/1995 QH-2014-E QTKD Kinh tế lượng 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

13050354 Nguyễn  Thị Thu Dịu 09/23/1995 QH-2014-E QTKD Quản trị đổi mới sáng tạo 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

13050373 Cao  Bá Lâm 08/19/1995 QH-2014-E QTKD Thể dục Aerobic 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

13050385 Võ  Lê Hoàng Nguyên 11/16/1993 QH-2014-E QTKD Kế toán tài chính 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

13050385 Võ  Lê Hoàng Nguyên 11/16/1993 QH-2014-E QTKD Niên luận 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

13050385 Võ  Lê Hoàng Nguyên 11/16/1993 QH-2014-E QTKD Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13050385 Võ  Lê Hoàng Nguyên 11/16/1993 QH-2014-E QTKD Thực tập thưc tế 2 Học lại 750,000 - 750,000

13050385 Võ  Lê Hoàng Nguyên 11/16/1993 QH-2014-E QTKD Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 615,000 - 615,000

14050006 Phạm Ngọc Bảng 05/28/1996 QH-2014-E QTKD Thương mại quốc tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050006 Phạm Ngọc Bảng 05/28/1996 QH-2014-E QTKD Kế toán tài chính 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050006 Phạm Ngọc Bảng 05/28/1996 QH-2014-E QTKD Niên luận 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050012 Kiều Thị Việt Chinh 05/10/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị thương hiệu 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050013 Vũ Viết Chinh 09/21/1995 QH-2014-E QTKD Niên luận 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000



14050085 Nguyễn Thu Hương 08/08/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị chất lượng 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050085 Nguyễn Thu Hương 08/08/1996 QH-2014-E QTKD Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050085 Nguyễn Thu Hương 08/08/1996 QH-2014-E QTKD Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Học cải thiện 750,000 - 750,000

14050085 Nguyễn Thu Hương 08/08/1996 QH-2014-E QTKD Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050255 Lê Anh Đức 05/25/1993 QH-2014-E QTKD Niên luận 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050255 Lê Anh Đức 05/25/1993 QH-2014-E QTKD Toán kinh tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050364 Phạm Khánh Dương 09/02/1996 QH-2014-E QTKD Niên luận 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050367 Lê Ngọc Đức 01/10/1996 QH-2014-E QTKD Kinh tế lượng 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050467 Nguyễn Anh Tuấn 05/20/1996 QH-2014-E QTKD Bóng chuyền hơi 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

14050467 Nguyễn Anh Tuấn 05/20/1996 QH-2014-E QTKD Kinh tế lượng 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050470 Đoàn Vân Anh 10/31/1996 QH-2014-E TCNH Kinh tế công cộng 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

14050470 Đoàn Vân Anh 10/31/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán tài chính 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050470 Đoàn Vân Anh 10/31/1996 QH-2014-E TCNH Kinh tế vi mô 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

14050470 Đoàn Vân Anh 10/31/1996 QH-2014-E TCNH Các thị trường và định chế tài chính 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

14050470 Đoàn Vân Anh 10/31/1996 QH-2014-E TCNH Kiểm toán căn bản 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050470 Đoàn Vân Anh 10/31/1996 QH-2014-E TCNH Thuế 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

14050470 Đoàn Vân Anh 10/31/1996 QH-2014-E TCNH Tài chính quốc tế 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

14050470 Đoàn Vân Anh 10/31/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050507 Lương Thị Tâm 08/15/1995 QH-2014-E TCNH Toán kinh tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050707 Nguyễn Tiến Dũng 01/01/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán tài chính 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050738 Đinh Thị Trang 04/04/1996 QH-2014-E TCNH Bóng chuyền hơi 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

14050742 Nguyễn Thị Yến 02/03/1996 QH-2014-E TCNH Quản trị nguồn nhân lực 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050749 Phạm Ngọc Minh 03/09/1996 QH-2014-E TCNH Thẩm định tài chính dự án 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050749 Phạm Ngọc Minh 03/09/1996 QH-2014-E TCNH Tín dụng ngân hàng 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050749 Phạm Ngọc Minh 03/09/1996 QH-2014-E TCNH Kiểm toán căn bản 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050749 Phạm Ngọc Minh 03/09/1996 QH-2014-E TCNH Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050749 Phạm Ngọc Minh 03/09/1996 QH-2014-E TCNH Bóng chuyền hơi 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

14050771 Lê Thị Hoa 02/22/1995 QH-2014-E TCNH Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050771 Lê Thị Hoa 02/22/1995 QH-2014-E TCNH Kiểm toán căn bản 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050771 Lê Thị Hoa 02/22/1995 QH-2014-E TCNH Niên luận 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050771 Lê Thị Hoa 02/22/1995 QH-2014-E TCNH Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Học lần đầu 410,000 - 410,000

14050771 Lê Thị Hoa 02/22/1995 QH-2014-E TCNH Bóng đá 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

14050782 Nguyễn Nữ Hà My 07/24/1996 QH-2014-E TCNH Niên luận 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050782 Nguyễn Nữ Hà My 07/24/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán tài chính 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050785 Nguyễn Thị Lan Phương 09/29/1995 QH-2014-E TCNH Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050785 Nguyễn Thị Lan Phương 09/29/1995 QH-2014-E TCNH Niên luận 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050785 Nguyễn Thị Lan Phương 09/29/1995 QH-2014-E TCNH Kinh tế lượng 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14050785 Nguyễn Thị Lan Phương 09/29/1995 QH-2014-E TCNH Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050785 Nguyễn Thị Lan Phương 09/29/1995 QH-2014-E TCNH Bóng chuyền hơi 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

14050785 Nguyễn Thị Lan Phương 09/29/1995 QH-2014-E TCNH Kiểm toán căn bản 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050785 Nguyễn Thị Lan Phương 09/29/1995 QH-2014-E TCNH Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000



14050785 Nguyễn Thị Lan Phương 09/29/1995 QH-2014-E TCNH Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050806 Nguyễn Hoài Giang 7/18/1996 QH-2014-E TCNH Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 Học lần đầu 500,000 - 500,000

14050806 Nguyễn Hoài Giang 7/18/1996 QH-2014-E TCNH Quản trị ngân hàng thương mại 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050806 Nguyễn Hoài Giang 7/18/1996 QH-2014-E TCNH Bóng đá 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

14050806 Nguyễn Hoài Giang 7/18/1996 QH-2014-E TCNH Niên luận 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050806 Nguyễn Hoài Giang 7/18/1996 QH-2014-E TCNH Tín dụng ngân hàng 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050806 Nguyễn Hoài Giang 7/18/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán tài chính 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050149 Bùi Nhật Quang 09/08/1996 QH-2014-E TCNH-CLC Kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050149 Bùi Nhật Quang 09/08/1996 QH-2014-E TCNH-CLC Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050149 Bùi Nhật Quang 09/08/1996 QH-2014-E TCNH-CLC Quản trị nguồn nhân lực 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050149 Bùi Nhật Quang 09/08/1996 QH-2014-E TCNH-CLC Taekwondo 1 1 Học lần đầu 205,000 - 205,000

14050149 Bùi Nhật Quang 09/08/1996 QH-2014-E TCNH-CLC Niên luận 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14050149 Bùi Nhật Quang 09/08/1996 QH-2014-E TCNH-CLC Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 615,000 - 615,000

14050149 Bùi Nhật Quang 09/08/1996 QH-2014-E TCNH-CLC Quản trị rủi ro *** 3 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13060088 Hoàng Thị Nhật Linh 11/13/1995 QH-2014-E TCNH-Luật Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040402 Nguyễn Thị Diệu Linh 11/22/1995 QH-2014-E TCNH-NN Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040402 Nguyễn Thị Diệu Linh 11/22/1995 QH-2014-E TCNH-NN Quản trị nguồn nhân lực 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040402 Nguyễn Thị Diệu Linh 11/22/1995 QH-2014-E TCNH-NN Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040402 Nguyễn Thị Diệu Linh 11/22/1995 QH-2014-E TCNH-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040487 Quách Huyền My 06/17/1995 QH-2014-E TCNH-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040487 Quách Huyền My 06/17/1995 QH-2014-E TCNH-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040487 Quách Huyền My 06/17/1995 QH-2014-E TCNH-NN Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040487 Quách Huyền My 06/17/1995 QH-2014-E TCNH-NN Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040668 Nguyễn Phương Thảo 10/13/1995 QH-2014-E TCNH-NN Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040668 Nguyễn Phương Thảo 10/13/1995 QH-2014-E TCNH-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040668 Nguyễn Phương Thảo 10/13/1995 QH-2014-E TCNH-NN Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040999 Nguyễn Minh Thư 03/31/1995 QH-2014-E TCNH-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040999 Nguyễn Minh Thư 03/31/1995 QH-2014-E TCNH-NN Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15050034  Phạm Kim  Anh 05/15/1997 QH-2015-E KETOAN Phân tích tài chính 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

15050034  Phạm Kim  Anh 05/15/1997 QH-2015-E KETOAN Kế toán ngân hàng thương mại 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

15050039  Phạm Thị Hương  Giang 06/25/1996 QH-2015-E KETOAN Kế toán tài chính chuyên sâu 1 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

15050039  Phạm Thị Hương  Giang 06/25/1996 QH-2015-E KETOAN Kế toán ngân hàng thương mại 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

15050039  Phạm Thị Hương  Giang 06/25/1996 QH-2015-E KETOAN Kế toán tài chính 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

15050040  Tô Việt  Anh 04/20/1997 QH-2015-E KETOAN Kế toán ngân hàng thương mại 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

15050503  Nguyễn Thị  Phương 10/01/1997 QH-2015-E KETOAN Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

15050800 Đặng Ngọc An 10/30/1996 QH-2015-E KETOAN Kế toán quản trị 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

15050801 Đinh Thị Hoài Anh 05/12/1996 QH-2015-E KETOAN Kế toán ngân hàng thương mại 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

15050801 Đinh Thị Hoài Anh 05/12/1996 QH-2015-E KETOAN Toán cao cấp 4 Học cải thiện 1,500,000 - 1,500,000

15050801 Đinh Thị Hoài Anh 05/12/1996 QH-2015-E KETOAN Phân tích tài chính 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

15050118  Bùi Thị  Ánh 09/10/1997 QH-2015-E KINHTE Toàn cầu hóa và phát triển kinh tế 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

15050249  Đặng Anh  Tùng 10/08/1997 QH-2015-E KINHTE Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000



15050806 Quách Thị Mơ 02/06/1996 QH-2015-E KINHTE Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

15052940 Phạm Minh  Hoài 04/10/1997 QH-2015-E KINHTE Những vấn đề kinh tế chính trị ở Việt Nam 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

15053627  Nguyễn Văn  Nhân 09/30/1997 QH-2015-E KTPT Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Học lại 750,000 - 750,000

14062002 Lê Thị Kiều Oanh 04/17/1995 QH-2015-E KTPT-Luật Phát triển bền vững 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14062002 Lê Thị Kiều Oanh 04/17/1995 QH-2015-E KTPT-Luật Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14062002 Lê Thị Kiều Oanh 04/17/1995 QH-2015-E KTPT-Luật Kinh tế thể chế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14062002 Lê Thị Kiều Oanh 04/17/1995 QH-2015-E KTPT-Luật Kinh tế học về những vấn đề xã hội 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14062002 Lê Thị Kiều Oanh 04/17/1995 QH-2015-E KTPT-Luật Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14062002 Lê Thị Kiều Oanh 04/17/1995 QH-2015-E KTPT-Luật Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14062002 Lê Thị Kiều Oanh 04/17/1995 QH-2015-E KTPT-Luật Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14062002 Lê Thị Kiều Oanh 04/17/1995 QH-2015-E KTPT-Luật Lựa chọn công cộng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14062002 Lê Thị Kiều Oanh 04/17/1995 QH-2015-E KTPT-Luật Toán cao cấp 4 Học lần đầu 1,500,000 - 1,500,000

13000769 Lê Thị Lý 10/18/1995 QH-2015-E KTPT-TN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13000769 Lê Thị Lý 10/18/1995 QH-2015-E KTPT-TN Kinh tế thể chế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13000769 Lê Thị Lý 10/18/1995 QH-2015-E KTPT-TN Kinh tế phát triển chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13001247 Hà Tiên 12/10/1995 QH-2015-E KTPT-TN Kinh tế phát triển chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15050020  Nguyễn Thị  Trang 06/10/1997 QH-2015-E KTQT Kinh tế phát triển 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

15053518  Phạm Văn  Thiện 03/19/1997 QH-2015-E KTQT Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

15053518  Phạm Văn  Thiện 03/19/1997 QH-2015-E KTQT Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

15050021 Lê Thị Liên 12/15/1997 QH-2015-E KTQT-CLC Quản trị tài chính quốc tế *** 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15050143  Đinh Phương  Thảo 05/26/1997 QH-2015-E KTQT-CLC Quản trị tài chính quốc tế *** 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15050166  Lý Thị  Lan 12/01/1997 QH-2015-E KTQT-CLC Quản trị tài chính quốc tế *** 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15050171  Nguyễn Thị  Thủy 06/10/1997 QH-2015-E KTQT-CLC Quản trị tài chính quốc tế *** 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15050185  Nguyễn Thị Thu  Huyền 12/22/1997 QH-2015-E KTQT-CLC Quản trị tài chính quốc tế *** 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15050214  Nguyễn Thị  Nga 08/28/1997 QH-2015-E KTQT-CLC Quản trị tài chính quốc tế *** 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15050220  Nguyễn Chí  Thành 04/19/1997 QH-2015-E KTQT-CLC Quản trị tài chính quốc tế *** 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15050225  Đào Thị Lan  Anh 08/24/1997 QH-2015-E KTQT-CLC Quản trị tài chính quốc tế *** 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15050817 Nguyễn Tuấn Anh 06/21/1997 QH-2015-E KTQT-CLC Quản trị tài chính quốc tế *** 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15050820 Hoàng Minh Ngọc 08/19/1997 QH-2015-E KTQT-CLC Quản trị tài chính quốc tế *** 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15052896  Phạm Minh  Thư 10/25/1997 QH-2015-E KTQT-CLC Quản trị tài chính quốc tế *** 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15052911  Trần Thị Thanh  Hương 07/24/1994 QH-2015-E KTQT-CLC Quản trị tài chính quốc tế *** 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15053526  Nguyễn Phương  Chi 07/31/1997 QH-2015-E KTQT-CLC Quản trị tài chính quốc tế *** 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15053537  Nguyễn Văn  Nhiên 02/01/1997 QH-2015-E KTQT-CLC Quản trị tài chính quốc tế *** 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15053549  Vũ Trọng  Nghĩa 05/08/1997 QH-2015-E KTQT-CLC Quản trị tài chính quốc tế *** 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15053617  Đoàn Thị Thu  Hằng 06/17/1997 QH-2015-E KTQT-CLC Quản trị tài chính quốc tế *** 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

12040708 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

12040708 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Công ty xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

12040708 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

12040708 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

12040708 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

12040708 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000



12040708 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

12040708 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

12040708 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

12040708 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040020 Lê Đức Anh 10/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040020 Lê Đức Anh 10/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040020 Lê Đức Anh 10/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13040020 Lê Đức Anh 10/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040020 Lê Đức Anh 10/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040020 Lê Đức Anh 10/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040020 Lê Đức Anh 10/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040020 Lê Đức Anh 10/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040053 Trần Ngọc Anh 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040053 Trần Ngọc Anh 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040053 Trần Ngọc Anh 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu ** 4 Học lần đầu 1,500,000 - 1,500,000

13040053 Trần Ngọc Anh 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040053 Trần Ngọc Anh 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13040053 Trần Ngọc Anh 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040053 Trần Ngọc Anh 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040053 Trần Ngọc Anh 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040053 Trần Ngọc Anh 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040053 Trần Ngọc Anh 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13040053 Trần Ngọc Anh 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế Đông Á và Đông Nam Á 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Logistic 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Công ty xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040056 Vũ Thị Phương Anh 11/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040109 Lưu Thị Dung 02/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040109 Lưu Thị Dung 02/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000



13040109 Lưu Thị Dung 02/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040109 Lưu Thị Dung 02/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040109 Lưu Thị Dung 02/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040109 Lưu Thị Dung 02/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040109 Lưu Thị Dung 02/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13040109 Lưu Thị Dung 02/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040109 Lưu Thị Dung 02/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040109 Lưu Thị Dung 02/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN Logistic 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040110 Nguyễn Thị Dung 06/20/1995 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040110 Nguyễn Thị Dung 06/20/1995 QH-2015-E KTQT-NN Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Logistic 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040269 Đinh Thị Thanh Huyền 08/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040343 Cao Thị Phương Lan 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040343 Cao Thị Phương Lan 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13040523 Đào Vũ Diệu Ngọc 05/31/1995 QH-2015-E KTQT-NN Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040523 Đào Vũ Diệu Ngọc 05/31/1995 QH-2015-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040619 Trần Thị Bích Phượng 09/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040619 Trần Thị Bích Phượng 09/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040619 Trần Thị Bích Phượng 09/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040619 Trần Thị Bích Phượng 09/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Công ty xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040703 Đỗ Thị Hồng Thuận 12/27/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040703 Đỗ Thị Hồng Thuận 12/27/1995 QH-2015-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040703 Đỗ Thị Hồng Thuận 12/27/1995 QH-2015-E KTQT-NN Công ty xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040703 Đỗ Thị Hồng Thuận 12/27/1995 QH-2015-E KTQT-NN Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040703 Đỗ Thị Hồng Thuận 12/27/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040704 Vũ Thị Minh Thuận 02/27/1995 QH-2015-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000



13040704 Vũ Thị Minh Thuận 02/27/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040704 Vũ Thị Minh Thuận 02/27/1995 QH-2015-E KTQT-NN Quản trị học 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040704 Vũ Thị Minh Thuận 02/27/1995 QH-2015-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040704 Vũ Thị Minh Thuận 02/27/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13040704 Vũ Thị Minh Thuận 02/27/1995 QH-2015-E KTQT-NN Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13040704 Vũ Thị Minh Thuận 02/27/1995 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040799 Trần Lê Thu Trang 06/14/1995 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040843 Nguyễn Cho Uyên 03/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040843 Nguyễn Cho Uyên 03/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Công ty xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040843 Nguyễn Cho Uyên 03/30/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040890 Bùi Quỳnh Mai 08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040890 Bùi Quỳnh Mai 08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040890 Bùi Quỳnh Mai 08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040928 Nguyễn Thị Thanh Hương 05/13/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040928 Nguyễn Thị Thanh Hương 05/13/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040928 Nguyễn Thị Thanh Hương 05/13/1995 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040928 Nguyễn Thị Thanh Hương 05/13/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13041150 Nguyễn Trà My 10/02/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13041150 Nguyễn Trà My 10/02/1995 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13041397 Phạm Tùng Anh 10/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13041397 Phạm Tùng Anh 10/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13041397 Phạm Tùng Anh 10/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13041397 Phạm Tùng Anh 10/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Logistic 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13041397 Phạm Tùng Anh 10/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13041397 Phạm Tùng Anh 10/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

13041397 Phạm Tùng Anh 10/28/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13049917 Đặng Thu Hiền 07/12/1994 QH-2015-E KTQT-NN Toàn cầu hóa và khu vực hóa trong nền kinh tế thế giới 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13049917 Đặng Thu Hiền 07/12/1994 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13049917 Đặng Thu Hiền 07/12/1994 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

14040030 Lê Ngọc Anh 12/02/1996 QH-2015-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040030 Lê Ngọc Anh 12/02/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040030 Lê Ngọc Anh 12/02/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040030 Lê Ngọc Anh 12/02/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14040030 Lê Ngọc Anh 12/02/1996 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040030 Lê Ngọc Anh 12/02/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 09/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 09/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 09/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN Logistic 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 09/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 09/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 09/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000



14040045 Nguyễn Ngọc Anh 09/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 09/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 09/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 09/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 09/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 09/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 09/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 09/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 09/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 09/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040045 Nguyễn Ngọc Anh 09/30/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040186 Nguyễn Thùy Giang 09/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040186 Nguyễn Thùy Giang 09/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040186 Nguyễn Thùy Giang 09/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040186 Nguyễn Thùy Giang 09/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040186 Nguyễn Thùy Giang 09/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040186 Nguyễn Thùy Giang 09/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14040186 Nguyễn Thùy Giang 09/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040186 Nguyễn Thùy Giang 09/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040186 Nguyễn Thùy Giang 09/10/1995 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040223 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 10/06/1996 QH-2015-E KTQT-NN Logistic 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040223 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 10/06/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040223 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 10/06/1996 QH-2015-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040267 Lê Thị Hiền 01/11/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040267 Lê Thị Hiền 01/11/1996 QH-2015-E KTQT-NN Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040267 Lê Thị Hiền 01/11/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040267 Lê Thị Hiền 01/11/1996 QH-2015-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040267 Lê Thị Hiền 01/11/1996 QH-2015-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040267 Lê Thị Hiền 01/11/1996 QH-2015-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040267 Lê Thị Hiền 01/11/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040267 Lê Thị Hiền 01/11/1996 QH-2015-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040267 Lê Thị Hiền 01/11/1996 QH-2015-E KTQT-NN Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040267 Lê Thị Hiền 01/11/1996 QH-2015-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040267 Lê Thị Hiền 01/11/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040267 Lê Thị Hiền 01/11/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14040267 Lê Thị Hiền 01/11/1996 QH-2015-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040367 Ngụy Việt Hưng 05/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040367 Ngụy Việt Hưng 05/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040367 Ngụy Việt Hưng 05/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040367 Ngụy Việt Hưng 05/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040367 Ngụy Việt Hưng 05/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000



14040367 Ngụy Việt Hưng 05/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040367 Ngụy Việt Hưng 05/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040367 Ngụy Việt Hưng 05/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040367 Ngụy Việt Hưng 05/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040367 Ngụy Việt Hưng 05/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040367 Ngụy Việt Hưng 05/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14040481 Trần Hương Linh 08/06/1996 QH-2015-E KTQT-NN Logistic 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040481 Trần Hương Linh 08/06/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040567 Tăng Thị Quỳnh Nga 06/02/1995 QH-2015-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040567 Tăng Thị Quỳnh Nga 06/02/1995 QH-2015-E KTQT-NN Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040567 Tăng Thị Quỳnh Nga 06/02/1995 QH-2015-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040567 Tăng Thị Quỳnh Nga 06/02/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040641 Lê Hoàng Thảo Như 12/07/1996 QH-2015-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040641 Lê Hoàng Thảo Như 12/07/1996 QH-2015-E KTQT-NN Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040641 Lê Hoàng Thảo Như 12/07/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040641 Lê Hoàng Thảo Như 12/07/1996 QH-2015-E KTQT-NN Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040641 Lê Hoàng Thảo Như 12/07/1996 QH-2015-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040641 Lê Hoàng Thảo Như 12/07/1996 QH-2015-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040641 Lê Hoàng Thảo Như 12/07/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040641 Lê Hoàng Thảo Như 12/07/1996 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040641 Lê Hoàng Thảo Như 12/07/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14040641 Lê Hoàng Thảo Như 12/07/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040784 Đinh Hà Thu 12/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040784 Đinh Hà Thu 12/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040784 Đinh Hà Thu 12/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040784 Đinh Hà Thu 12/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040784 Đinh Hà Thu 12/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040862 Nguyễn Thị Huệ Trang 09/05/1996 QH-2015-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040862 Nguyễn Thị Huệ Trang 09/05/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040862 Nguyễn Thị Huệ Trang 09/05/1996 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040862 Nguyễn Thị Huệ Trang 09/05/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040862 Nguyễn Thị Huệ Trang 09/05/1996 QH-2015-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040862 Nguyễn Thị Huệ Trang 09/05/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040862 Nguyễn Thị Huệ Trang 09/05/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14040993 Nguyễn Phương Anh 03/28/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040993 Nguyễn Phương Anh 03/28/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040993 Nguyễn Phương Anh 03/28/1996 QH-2015-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040993 Nguyễn Phương Anh 03/28/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14040993 Nguyễn Phương Anh 03/28/1996 QH-2015-E KTQT-NN Toàn cầu hóa và khu vực hóa trong nền kinh tế thế giới 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040993 Nguyễn Phương Anh 03/28/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040993 Nguyễn Phương Anh 03/28/1996 QH-2015-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000



14040993 Nguyễn Phương Anh 03/28/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040993 Nguyễn Phương Anh 03/28/1996 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040993 Nguyễn Phương Anh 03/28/1996 QH-2015-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040994 Nguyễn Xuân Phương Anh 08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14040994 Nguyễn Xuân Phương Anh 08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14040994 Nguyễn Xuân Phương Anh 08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040994 Nguyễn Xuân Phương Anh 08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040994 Nguyễn Xuân Phương Anh 08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040994 Nguyễn Xuân Phương Anh 08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040994 Nguyễn Xuân Phương Anh 08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040994 Nguyễn Xuân Phương Anh 08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041093 Phạm Đức Cường 07/26/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041093 Phạm Đức Cường 07/26/1996 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041093 Phạm Đức Cường 07/26/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14041093 Phạm Đức Cường 07/26/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041093 Phạm Đức Cường 07/26/1996 QH-2015-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041093 Phạm Đức Cường 07/26/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041093 Phạm Đức Cường 07/26/1996 QH-2015-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041093 Phạm Đức Cường 07/26/1996 QH-2015-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041093 Phạm Đức Cường 07/26/1996 QH-2015-E KTQT-NN Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041131 Nguyễn Hà Phương 07/27/1996 QH-2015-E KTQT-NN Phân tích chi phí và lợi ích 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041131 Nguyễn Hà Phương 07/27/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041131 Nguyễn Hà Phương 07/27/1996 QH-2015-E KTQT-NN Logistic 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041306 Bùi Thị Lan Anh 11/01/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041306 Bùi Thị Lan Anh 11/01/1996 QH-2015-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041306 Bùi Thị Lan Anh 11/01/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041306 Bùi Thị Lan Anh 11/01/1996 QH-2015-E KTQT-NN Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041306 Bùi Thị Lan Anh 11/01/1996 QH-2015-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14041306 Bùi Thị Lan Anh 11/01/1996 QH-2015-E KTQT-NN Toàn cầu hóa và khu vực hóa trong nền kinh tế thế giới 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041306 Bùi Thị Lan Anh 11/01/1996 QH-2015-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041306 Bùi Thị Lan Anh 11/01/1996 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041306 Bùi Thị Lan Anh 11/01/1996 QH-2015-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15050320  Đặng Minh  Khôi 01/24/1997 QH-2015-E QTKD Thực tập thưc tế 2 Học lại 750,000 - 750,000

15050320  Đặng Minh  Khôi 01/24/1997 QH-2015-E QTKD Tài chính doanh nghiệp 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

15053383  Nguyễn Ngọc  Huyền 07/30/1997 QH-2015-E QTKD Tài chính doanh nghiệp 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

15050350  Phan Huy  Hoàng 01/06/1997 QH-2015-E QTKD-ĐCQT Kinh tế lượng 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

15050030  Ngô  Việt 09/07/1997 QH-2015-E TCNH Nguyên lý kế toán 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

15050030  Ngô  Việt 09/07/1997 QH-2015-E TCNH Toán cao cấp 4 Học lại 1,500,000 - 1,500,000

15050030  Ngô  Việt 09/07/1997 QH-2015-E TCNH Văn hóa và đạo đức kinh doanh 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

15050311  Trần Ngọc Khánh  Linh 03/04/1997 QH-2015-E TCNH Kế toán ngân hàng thương mại 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

15050311  Trần Ngọc Khánh  Linh 03/04/1997 QH-2015-E TCNH Kinh tế lượng 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000



15050033  Phùng Ngân  Hà 12/26/1997 QH-2015-E TCNH-CLC Các thị trường và định chế tài chính 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

15050033  Phùng Ngân  Hà 12/26/1997 QH-2015-E TCNH-CLC Kinh tế lượng 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

13061513 Nguyễn Thu Giang 08/31/1995 QH-2015-E TCNH-Luật Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14060101 Chu Thị Hồng Vân 07/08/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Thuế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14060101 Chu Thị Hồng Vân 07/08/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Tín dụng ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14060101 Chu Thị Hồng Vân 07/08/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Quản trị nguồn nhân lực 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14060101 Chu Thị Hồng Vân 07/08/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14060101 Chu Thị Hồng Vân 07/08/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14061537 Dương Thanh Hương 12/31/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14061537 Dương Thanh Hương 12/31/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14061537 Dương Thanh Hương 12/31/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Kế toán tài chính 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14061537 Dương Thanh Hương 12/31/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14061537 Dương Thanh Hương 12/31/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Kiểm toán căn bản 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14061537 Dương Thanh Hương 12/31/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14061537 Dương Thanh Hương 12/31/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Tín dụng ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14061537 Dương Thanh Hương 12/31/1996 QH-2015-E TCNH-Luật Thuế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040276 Nguyễn Khánh Huyền 02/15/1994 QH-2015-E TCNH-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040276 Nguyễn Khánh Huyền 02/15/1994 QH-2015-E TCNH-NN Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040276 Nguyễn Khánh Huyền 02/15/1994 QH-2015-E TCNH-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040276 Nguyễn Khánh Huyền 02/15/1994 QH-2015-E TCNH-NN Quản trị nguồn nhân lực 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040276 Nguyễn Khánh Huyền 02/15/1994 QH-2015-E TCNH-NN Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040276 Nguyễn Khánh Huyền 02/15/1994 QH-2015-E TCNH-NN Kiểm toán căn bản 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040276 Nguyễn Khánh Huyền 02/15/1994 QH-2015-E TCNH-NN Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040276 Nguyễn Khánh Huyền 02/15/1994 QH-2015-E TCNH-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040498 Phan Thị Thúy Nga 10/29/1995 QH-2015-E TCNH-NN Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040498 Phan Thị Thúy Nga 10/29/1995 QH-2015-E TCNH-NN Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040498 Phan Thị Thúy Nga 10/29/1995 QH-2015-E TCNH-NN Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040498 Phan Thị Thúy Nga 10/29/1995 QH-2015-E TCNH-NN Kiểm toán căn bản 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040498 Phan Thị Thúy Nga 10/29/1995 QH-2015-E TCNH-NN Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040498 Phan Thị Thúy Nga 10/29/1995 QH-2015-E TCNH-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040602 Nguyễn Thị Phương 12/23/1995 QH-2015-E TCNH-NN Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040602 Nguyễn Thị Phương 12/23/1995 QH-2015-E TCNH-NN Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040829 Đoàn Đăng Tuệ 10/04/1995 QH-2015-E TCNH-NN Quản trị ngân hàng thương mại 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040829 Đoàn Đăng Tuệ 10/04/1995 QH-2015-E TCNH-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040829 Đoàn Đăng Tuệ 10/04/1995 QH-2015-E TCNH-NN Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040829 Đoàn Đăng Tuệ 10/04/1995 QH-2015-E TCNH-NN Kiểm toán căn bản 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040829 Đoàn Đăng Tuệ 10/04/1995 QH-2015-E TCNH-NN Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040829 Đoàn Đăng Tuệ 10/04/1995 QH-2015-E TCNH-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040829 Đoàn Đăng Tuệ 10/04/1995 QH-2015-E TCNH-NN Kế toán tài chính 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13040829 Đoàn Đăng Tuệ 10/04/1995 QH-2015-E TCNH-NN Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13041112 Nguyễn Tùng Linh 01/18/1995 QH-2015-E TCNH-NN Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000



13041112 Nguyễn Tùng Linh 01/18/1995 QH-2015-E TCNH-NN Kiểm toán căn bản 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13041112 Nguyễn Tùng Linh 01/18/1995 QH-2015-E TCNH-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13041112 Nguyễn Tùng Linh 01/18/1995 QH-2015-E TCNH-NN Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13041112 Nguyễn Tùng Linh 01/18/1995 QH-2015-E TCNH-NN Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13041112 Nguyễn Tùng Linh 01/18/1995 QH-2015-E TCNH-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13041112 Nguyễn Tùng Linh 01/18/1995 QH-2015-E TCNH-NN Tín dụng ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13041156 Nguyễn Duy Tùng 08/14/1995 QH-2015-E TCNH-NN Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13041156 Nguyễn Duy Tùng 08/14/1995 QH-2015-E TCNH-NN Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13041156 Nguyễn Duy Tùng 08/14/1995 QH-2015-E TCNH-NN Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13041156 Nguyễn Duy Tùng 08/14/1995 QH-2015-E TCNH-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13041156 Nguyễn Duy Tùng 08/14/1995 QH-2015-E TCNH-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13041156 Nguyễn Duy Tùng 08/14/1995 QH-2015-E TCNH-NN Tín dụng ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

13041156 Nguyễn Duy Tùng 08/14/1995 QH-2015-E TCNH-NN Quản trị ngân hàng thương mại 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040036 Nghiêm Thị Hà  Anh 07/27/1996 QH-2015-E TCNH-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14040036 Nghiêm Thị Hà  Anh 07/27/1996 QH-2015-E TCNH-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040036 Nghiêm Thị Hà  Anh 07/27/1996 QH-2015-E TCNH-NN Kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040036 Nghiêm Thị Hà  Anh 07/27/1996 QH-2015-E TCNH-NN Quản trị nguồn nhân lực 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040036 Nghiêm Thị Hà  Anh 07/27/1996 QH-2015-E TCNH-NN Các thị trường và định chế tài chính 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040887 Thiều Quỳnh Trang 09/13/1996 QH-2015-E TCNH-NN Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040887 Thiều Quỳnh Trang 09/13/1996 QH-2015-E TCNH-NN Quản trị nguồn nhân lực 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040887 Thiều Quỳnh Trang 09/13/1996 QH-2015-E TCNH-NN Tín dụng ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040887 Thiều Quỳnh Trang 09/13/1996 QH-2015-E TCNH-NN Quản trị học 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040887 Thiều Quỳnh Trang 09/13/1996 QH-2015-E TCNH-NN Kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040887 Thiều Quỳnh Trang 09/13/1996 QH-2015-E TCNH-NN Thuế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041227 Lê Ngọc Dung 06/24/1996 QH-2015-E TCNH-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14041227 Lê Ngọc Dung 06/24/1996 QH-2015-E TCNH-NN Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041227 Lê Ngọc Dung 06/24/1996 QH-2015-E TCNH-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041227 Lê Ngọc Dung 06/24/1996 QH-2015-E TCNH-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041227 Lê Ngọc Dung 06/24/1996 QH-2015-E TCNH-NN Kiểm toán căn bản 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041227 Lê Ngọc Dung 06/24/1996 QH-2015-E TCNH-NN Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041235 Nguyễn Phương Trinh 04/30/1996 QH-2015-E TCNH-NN Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041235 Nguyễn Phương Trinh 04/30/1996 QH-2015-E TCNH-NN Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041235 Nguyễn Phương Trinh 04/30/1996 QH-2015-E TCNH-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041235 Nguyễn Phương Trinh 04/30/1996 QH-2015-E TCNH-NN Niên luận 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16050320 Bùi  Kim Anh 09/21/1998 QH-2016-E KETOAN Thuế 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16050344 Lương  Thanh Bình 10/04/1998 QH-2016-E KETOAN Thuế 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16050355 Vũ  Thị Thùy Dung 02/01/1998 QH-2016-E KETOAN Nguyên lý kế toán 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16050394 Vũ  Thị Thanh Huyền 12/29/1998 QH-2016-E KETOAN Nguyên lý kế toán 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16050462 Nguyễn  Phương Thảo 05/01/1998 QH-2016-E KETOAN Nguyên lý kế toán 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16050489 Nguyễn  Thị Thùy Trang 08/22/1998 QH-2016-E KETOAN Kế toán tài chính 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16051909 Nguyễn Minh Anh 07/01/1998 QH-2016-E KETOAN Kế toán quản trị 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000



16051909 Nguyễn Minh Anh 07/01/1998 QH-2016-E KETOAN Toán cao cấp 4 Học lại 1,500,000 - 1,500,000

16051915 Lê  Thị Vân Anh 12/05/1997 QH-2016-E KETOAN Nguyên lý kế toán 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16051920 Lê  Thị Chi 01/08/1998 QH-2016-E KETOAN Kế toán tài chính 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16051939 Đỗ  Thu Hà 09/02/1998 QH-2016-E KETOAN Kế toán tài chính 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16051955 Nguyễn  Minh Hòa 04/29/1998 QH-2016-E KETOAN Thuế 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16051956 Bùi  Thu Hoài 03/29/1998 QH-2016-E KETOAN Tài chính doanh nghiệp 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16051976 Nguyễn  Thị Lan 08/18/1998 QH-2016-E KETOAN Nguyên lý kế toán 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16051997 Nguyễn  Tuấn Mạnh 10/15/1998 QH-2016-E KETOAN Toán cao cấp 4 Học lại 1,500,000 - 1,500,000

16052016 Hoàng  Thị Phương 03/18/1998 QH-2016-E KETOAN Thuế 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16052030 Lê  Thị Phương Thảo 11/16/1998 QH-2016-E KETOAN Kế toán tài chính 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16052168 Nguyễn  Thị Hương Giang 12/30/1997 QH-2016-E KETOAN Toán kinh tế 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16052184 Sằm  Minh Đức 05/23/1998 QH-2016-E KETOAN Hạch toán môi trường 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16052188 Nguyễn  Thúy Hạnh 01/17/1997 QH-2016-E KETOAN Nguyên lý kế toán 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16052195 Nguyễn  Thị Lụa 02/20/1998 QH-2016-E KETOAN Kế toán tài chính 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16052204 Trần  Phương Trang 10/29/1997 QH-2016-E KETOAN Nguyên lý kế toán 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16052206 Đặng  Thị Tươi 02/04/1997 QH-2016-E KETOAN Nguyên lý kế toán 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16050059 Phan  Trung Hiếu 09/10/1998 QH-2016-E KINHTE Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16050084 Ngô  Quốc Khánh 08/21/1998 QH-2016-E KINHTE Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16050084 Ngô  Quốc Khánh 08/21/1998 QH-2016-E KINHTE Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16050084 Ngô  Quốc Khánh 08/21/1998 QH-2016-E KINHTE Công ty xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16050084 Ngô  Quốc Khánh 08/21/1998 QH-2016-E KINHTE Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16050084 Ngô  Quốc Khánh 08/21/1998 QH-2016-E KINHTE Quản trị chuỗi cung ứng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16050111 Nguyễn  Thị Hằng Nga 05/11/1998 QH-2016-E KINHTE Kinh tế chính trị học 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16050150 Lê  Thị Minh Thu 12/15/1998 QH-2016-E KINHTE Kinh tế quốc tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16051762 Nguyễn  Thị Thùy Linh 05/17/1998 QH-2016-E KINHTE Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16051762 Nguyễn  Thị Thùy Linh 05/17/1998 QH-2016-E KINHTE Logistic 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16051765 Dương  Quỳnh Mai 12/30/1997 QH-2016-E KINHTE Toán cao cấp 4 Học lại 1,500,000 - 1,500,000

16052174 Hà  Thị Xuân 01/19/1997 QH-2016-E KINHTE Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16052174 Hà  Thị Xuân 01/19/1997 QH-2016-E KINHTE Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Học lại 750,000 - 750,000

16052308 Nguyễn  Thị Lan Anh 07/12/1998 QH-2016-E KINHTE Toán kinh tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16052315 Mai  Hồng Hạnh 03/18/1998 QH-2016-E KINHTE Kinh tế quốc tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16052325 Trần  Thị Oanh 12/07/1998 QH-2016-E KINHTE Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16052325 Trần  Thị Oanh 12/07/1998 QH-2016-E KINHTE Kinh tế quốc tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16050265 Trần  Thị Tuyết Nhung 11/05/1998 QH-2016-E KTPT Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16050265 Trần  Thị Tuyết Nhung 11/05/1998 QH-2016-E KTPT Marketing điện tử 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16050265 Trần  Thị Tuyết Nhung 11/05/1998 QH-2016-E KTPT Quản trị chuỗi cung ứng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16050271 Đoàn  Thị Phương 10/07/1998 QH-2016-E KTPT Kinh tế phát triển 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16050271 Đoàn  Thị Phương 10/07/1998 QH-2016-E KTPT Quản trị chuỗi cung ứng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16050271 Đoàn  Thị Phương 10/07/1998 QH-2016-E KTPT Quản lý nợ nước ngoài 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16050271 Đoàn  Thị Phương 10/07/1998 QH-2016-E KTPT Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16050271 Đoàn  Thị Phương 10/07/1998 QH-2016-E KTPT Toàn cầu hóa và khu vực hóa trong nền kinh tế thế giới 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000



16050271 Đoàn  Thị Phương 10/07/1998 QH-2016-E KTPT Công ty xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16050285 Nguyễn  Quyết Thắng 02/12/1998 QH-2016-E KTPT Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16050285 Nguyễn  Quyết Thắng 02/12/1998 QH-2016-E KTPT Quản trị nguồn nhân lực 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16052115 Phạm  Lê Diệu Linh 10/11/1998 QH-2016-E KTPT Luật kinh tế 2 Học cải thiện 750,000 - 750,000

16052129 Bùi  Anh Quân 10/24/1998 QH-2016-E KTPT Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16052129 Bùi  Anh Quân 10/24/1998 QH-2016-E KTPT Quản trị nguồn nhân lực 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16052167 Vi  Thị Thủy 06/17/1997 QH-2016-E KTPT Luật kinh tế 2 Học cải thiện 750,000 - 750,000

16052281 Đinh  Thị Lan Anh 10/20/1998 QH-2016-E KTPT Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Học lại 750,000 - 750,000

16052300 Nguyễn  Thị Nhung 07/10/1998 QH-2016-E KTPT Toán cao cấp 4 Học cải thiện 1,500,000 - 1,500,000

16052300 Nguyễn  Thị Nhung 07/10/1998 QH-2016-E KTPT Kinh tế vi mô 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16050592 Nguyễn  Văn Kiên 03/31/1998 QH-2016-E KTQT Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16050592 Nguyễn  Văn Kiên 03/31/1998 QH-2016-E KTQT Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Học lại 750,000 - 750,000

16050665 Nguyễn  Thị Thùy 11/19/1998 QH-2016-E KTQT Thanh toán quốc tế 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16050671 Nguyễn  Thị Trang 10/15/1998 QH-2016-E KTQT Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16051824 Nguyễn  Quỳnh Anh 08/10/1998 QH-2016-E KTQT Thương mại quốc tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16051853 Trần  Thị Hoàng 07/28/1998 QH-2016-E KTQT Toán cao cấp 4 Học lại 1,500,000 - 1,500,000

16051859 Nguyễn  Trần Hưng 04/01/1998 QH-2016-E KTQT Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16052162 Trương  Thị Hạnh 03/30/1997 QH-2016-E KTQT Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại 750,000 - 750,000

16052251 Ngô  Thị Hoa 11/03/1998 QH-2016-E KTQT Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16050856 Đặng  Duy Anh 02/12/1998 QH-2016-E QTKD Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16050856 Đặng  Duy Anh 02/12/1998 QH-2016-E QTKD Quản trị chiến lược 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16050856 Đặng  Duy Anh 02/12/1998 QH-2016-E QTKD Nguyên lý kế toán 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16050856 Đặng  Duy Anh 02/12/1998 QH-2016-E QTKD Toán cao cấp 4 Học lại 1,500,000 - 1,500,000

16050903 Hoàng  Văn Hòa 07/18/1997 QH-2016-E QTKD Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Học cải thiện 750,000 - 750,000

16050903 Hoàng  Văn Hòa 07/18/1997 QH-2016-E QTKD Kinh tế lượng 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16050952 Ong  Thị Nguyệt 01/05/1998 QH-2016-E QTKD Tài chính doanh nghiệp 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16050959 Đỗ  Tuấn Phong 02/09/1998 QH-2016-E QTKD Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Học lại 750,000 - 750,000

16050959 Đỗ  Tuấn Phong 02/09/1998 QH-2016-E QTKD Nguyên lý kế toán 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16050969 Nguyễn  Như Quỳnh 10/07/1998 QH-2016-E QTKD Nguyên lý kế toán 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16051001 Vũ  Thu Trang 10/12/1998 QH-2016-E QTKD Nguyên lý kế toán 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16051001 Vũ  Thu Trang 10/12/1998 QH-2016-E QTKD Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Học lại 750,000 - 750,000

16051399 Lê  Thị Quỳnh Anh 08/16/1998 QH-2016-E QTKD Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16051435 Phạm  Đức Huy 02/09/1998 QH-2016-E QTKD Tài chính doanh nghiệp 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16052232 Hoàng  Thị Ngọc Mai 10/29/1998 QH-2016-E QTKD Luật kinh tế 2 Học lại 750,000 - 750,000

16051553 Nguyễn  Anh Đức 10/07/1998 QH-2016-E TCNH Các thị trường và định chế tài chính 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16051553 Nguyễn  Anh Đức 10/07/1998 QH-2016-E TCNH Quản trị học 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16051565 Phạm  Văn Hà 07/21/1998 QH-2016-E TCNH Toán kinh tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16051565 Phạm  Văn Hà 07/21/1998 QH-2016-E TCNH Kinh tế lượng 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16051565 Phạm  Văn Hà 07/21/1998 QH-2016-E TCNH Nguyên lý kế toán 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16051569 Nguyễn  Thúy Hải 01/11/1998 QH-2016-E TCNH Tài chính doanh nghiệp 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16051582 Trần  Trung Hiếu 08/08/1998 QH-2016-E TCNH Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Học lại 750,000 - 750,000



16051628 Lê  Huyền My 04/25/1998 QH-2016-E TCNH Thanh toán quốc tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16051690 Nông  Khánh Trang 08/19/1998 QH-2016-E TCNH Nguyên lý kế toán 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16051697 Lã  Thu Trang 02/25/1998 QH-2016-E TCNH Luật kinh tế 2 Học cải thiện 750,000 - 750,000

16051697 Lã  Thu Trang 02/25/1998 QH-2016-E TCNH Toán kinh tế 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16051700 Nguyễn  Thu Trang 09/08/1998 QH-2016-E TCNH Toán kinh tế 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16051710 Nguyễn  Huy Tùng 03/31/1998 QH-2016-E TCNH Toán kinh tế 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

16051714 Đinh  Thị Út 07/06/1998 QH-2016-E TCNH Toán cao cấp 4 Học lại 1,500,000 - 1,500,000

16051716 Đặng Long Vũ 06/20/1998 QH-2016-E TCNH Luật kinh tế 2 Học cải thiện 750,000 - 750,000

16052224 Lê  Văn Sơn 04/24/1995 QH-2016-E TCNH Tài chính doanh nghiệp 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

16052069 Đỗ Thị Ngọc Anh 10/17/1998 QH-2016-E TCNH-CLC Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16052069 Đỗ Thị Ngọc Anh 10/17/1998 QH-2016-E TCNH-CLC Quản trị ngân hàng thương mại 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16052069 Đỗ Thị Ngọc Anh 10/17/1998 QH-2016-E TCNH-CLC Các thị trường và định chế tài chính 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

17050520 Trần Như Quỳnh 06/17/1999 QH-2017-E KẾ TOÁN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

17050782 Nguyễn Hoàng Hà Phương 08/19/1998 QH-2017-E KẾ TOÁN Nguyên lý kế toán 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

17050018 Nguyễn Ngọc Diệp 02/06/1999 QH-2017-E KINH TẾ Kinh tế vi mô 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

15061512 Trần Kiều Huyền Trân 01/20/1997 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15061512 Trần Kiều Huyền Trân 01/20/1997 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Kinh tế học về những vấn đề xã hội 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15061512 Trần Kiều Huyền Trân 01/20/1997 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15061512 Trần Kiều Huyền Trân 01/20/1997 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15061512 Trần Kiều Huyền Trân 01/20/1997 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15061512 Trần Kiều Huyền Trân 01/20/1997 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Phân tích chính sách kinh tế - xã hội 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15061512 Trần Kiều Huyền Trân 01/20/1997 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Kinh tế chính trị học 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15061512 Trần Kiều Huyền Trân 01/20/1997 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15061512 Trần Kiều Huyền Trân 01/20/1997 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15061512 Trần Kiều Huyền Trân 01/20/1997 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15061512 Trần Kiều Huyền Trân 01/20/1997 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15062305 Nguyễn Thị Quyên 04/15/1997 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15062305 Nguyễn Thị Quyên 04/15/1997 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15062305 Nguyễn Thị Quyên 04/15/1997 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061012 Phạm Nguyễn Bạch Mai 11/11/1998 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061012 Phạm Nguyễn Bạch Mai 11/11/1998 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Kinh tế chính trị Mỹ 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061012 Phạm Nguyễn Bạch Mai 11/11/1998 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Lịch sử kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061012 Phạm Nguyễn Bạch Mai 11/11/1998 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Kinh tế chính trị về các nền kinh tế chuyển đổi 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061494 Đàm Anh Quân 12/12/1998 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Lịch sử kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061494 Đàm Anh Quân 12/12/1998 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Kinh tế chính trị về các nền kinh tế chuyển đổi 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061494 Đàm Anh Quân 12/12/1998 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Kinh tế chính trị Mỹ 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061494 Đàm Anh Quân 12/12/1998 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061499 Lương Minh Huyền 04/18/1998 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Kinh tế chính trị Mỹ 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061499 Lương Minh Huyền 04/18/1998 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Lịch sử kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061499 Lương Minh Huyền 04/18/1998 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Kinh tế chính trị về các nền kinh tế chuyển đổi 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061499 Lương Minh Huyền 04/18/1998 QH-2017-E KINH TẾ-LUẬT Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000



17050116 Trần Ngọc Dịu 09/15/1999 QH-2017-E KTPT Toán cao cấp 4 Học cải thiện 1,500,000 - 1,500,000

17050128 Nguyễn Thị Hạnh 09/21/1999 QH-2017-E KTPT Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại 750,000 - 750,000

17050141 Lưu Đăng Khoa 03/09/1999 QH-2017-E KTPT Kinh tế vi mô 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

17050141 Lưu Đăng Khoa 03/09/1999 QH-2017-E KTPT Toán cao cấp 4 Học lại 1,500,000 - 1,500,000

17050145 Phạm Thị Linh 09/19/1999 QH-2017-E KTPT Toán cao cấp 4 Học lại 1,500,000 - 1,500,000

17050155 Nguyễn Bích Ngọc 10/08/1999 QH-2017-E KTPT Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại 750,000 - 750,000

17050164 Bùi Như Quỳnh 05/13/1999 QH-2017-E KTPT Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại 750,000 - 750,000

17050168 Nguyễn Minh Tân 05/03/1999 QH-2017-E KTPT Toán cao cấp 4 Học lại 1,500,000 - 1,500,000

15061190 Trần Phi Vũ 01/04/1997 QH-2017-E KTPT-LUẬT Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15061190 Trần Phi Vũ 01/04/1997 QH-2017-E KTPT-LUẬT Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15061190 Trần Phi Vũ 01/04/1997 QH-2017-E KTPT-LUẬT Tăng trưởng xanh 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15001164 Nguyễn Hồng Quân 10/25/1997 QH-2017-E KTPT-TN Kinh tế thể chế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15001164 Nguyễn Hồng Quân 10/25/1997 QH-2017-E KTPT-TN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15001164 Nguyễn Hồng Quân 10/25/1997 QH-2017-E KTPT-TN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15001164 Nguyễn Hồng Quân 10/25/1997 QH-2017-E KTPT-TN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

15001164 Nguyễn Hồng Quân 10/25/1997 QH-2017-E KTPT-TN Quản lý môi trường 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15001164 Nguyễn Hồng Quân 10/25/1997 QH-2017-E KTPT-TN Chính sách công 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15001164 Nguyễn Hồng Quân 10/25/1997 QH-2017-E KTPT-TN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15001164 Nguyễn Hồng Quân 10/25/1997 QH-2017-E KTPT-TN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15001164 Nguyễn Hồng Quân 10/25/1997 QH-2017-E KTPT-TN Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15001164 Nguyễn Hồng Quân 10/25/1997 QH-2017-E KTPT-TN Nhập môn kinh tế học về Biến đổi khí hậu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15001164 Nguyễn Hồng Quân 10/25/1997 QH-2017-E KTPT-TN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15001164 Nguyễn Hồng Quân 10/25/1997 QH-2017-E KTPT-TN Quản trị học 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15001164 Nguyễn Hồng Quân 10/25/1997 QH-2017-E KTPT-TN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

17050219 Ngô Thị Hằng 03/27/1999 QH-2017-E KTQT Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại 750,000 - 750,000

17050240 Hoàng Thị Ngọc Lan 05/04/1999 QH-2017-E KTQT Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học cải thiện 750,000 - 750,000

17050256 Lù Quỳnh Mai 02/04/1999 QH-2017-E KTQT Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại 750,000 - 750,000

17050289 Nguyễn Thị Huyền Trang 06/14/1999 QH-2017-E KTQT Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại 750,000 - 750,000

17050773 Hoàng Thị Hường 01/04/1998 QH-2017-E KTQT Toán cao cấp 4 Học lại 1,500,000 - 1,500,000

14040048 Nguyễn Thị Hoàng Anh 10/23/1996 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040048 Nguyễn Thị Hoàng Anh 10/23/1996 QH-2017-E KTQT-NN Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040048 Nguyễn Thị Hoàng Anh 10/23/1996 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040048 Nguyễn Thị Hoàng Anh 10/23/1996 QH-2017-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040054 Nguyễn Thị Phương Anh 11/09/1996 QH-2017-E KTQT-NN Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040821 Trần Thị Thanh Thủy 04/25/1996 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14040821 Trần Thị Thanh Thủy 04/25/1996 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040821 Trần Thị Thanh Thủy 04/25/1996 QH-2017-E KTQT-NN Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040821 Trần Thị Thanh Thủy 04/25/1996 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040821 Trần Thị Thanh Thủy 04/25/1996 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040821 Trần Thị Thanh Thủy 04/25/1996 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040821 Trần Thị Thanh Thủy 04/25/1996 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000



14040821 Trần Thị Thanh Thủy 04/25/1996 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040821 Trần Thị Thanh Thủy 04/25/1996 QH-2017-E KTQT-NN Đàm phán trong kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040821 Trần Thị Thanh Thủy 04/25/1996 QH-2017-E KTQT-NN Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040821 Trần Thị Thanh Thủy 04/25/1996 QH-2017-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040923 Trần Văn Tuấn 04/14/1996 QH-2017-E KTQT-NN Quản lý nợ nước ngoài 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040923 Trần Văn Tuấn 04/14/1996 QH-2017-E KTQT-NN Logistic 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040923 Trần Văn Tuấn 04/14/1996 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040923 Trần Văn Tuấn 04/14/1996 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040923 Trần Văn Tuấn 04/14/1996 QH-2017-E KTQT-NN Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040923 Trần Văn Tuấn 04/14/1996 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040923 Trần Văn Tuấn 04/14/1996 QH-2017-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040923 Trần Văn Tuấn 04/14/1996 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040923 Trần Văn Tuấn 04/14/1996 QH-2017-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040923 Trần Văn Tuấn 04/14/1996 QH-2017-E KTQT-NN Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040923 Trần Văn Tuấn 04/14/1996 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14040923 Trần Văn Tuấn 04/14/1996 QH-2017-E KTQT-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041152 Quan Thủ Đô 06/06/1996 QH-2017-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041152 Quan Thủ Đô 06/06/1996 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14041152 Quan Thủ Đô 06/06/1996 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040177 Lê Khánh Chi 10/15/1997 QH-2017-E KTQT-NN Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040177 Lê Khánh Chi 10/15/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040177 Lê Khánh Chi 10/15/1997 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040177 Lê Khánh Chi 10/15/1997 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

15040177 Lê Khánh Chi 10/15/1997 QH-2017-E KTQT-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040177 Lê Khánh Chi 10/15/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040177 Lê Khánh Chi 10/15/1997 QH-2017-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040177 Lê Khánh Chi 10/15/1997 QH-2017-E KTQT-NN Quản lý nợ nước ngoài 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040177 Lê Khánh Chi 10/15/1997 QH-2017-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040177 Lê Khánh Chi 10/15/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040177 Lê Khánh Chi 10/15/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040177 Lê Khánh Chi 10/15/1997 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040519 Vũ Tá Minh Hiếu 11/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040519 Vũ Tá Minh Hiếu 11/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

15040519 Vũ Tá Minh Hiếu 11/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040519 Vũ Tá Minh Hiếu 11/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040519 Vũ Tá Minh Hiếu 11/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040519 Vũ Tá Minh Hiếu 11/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040519 Vũ Tá Minh Hiếu 11/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Quản lý nợ nước ngoài 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040574 Dương Thị Thanh Nhung 11/29/1997 QH-2017-E KTQT-NN Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040574 Dương Thị Thanh Nhung 11/29/1997 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040574 Dương Thị Thanh Nhung 11/29/1997 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000



15040574 Dương Thị Thanh Nhung 11/29/1997 QH-2017-E KTQT-NN Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

15040574 Dương Thị Thanh Nhung 11/29/1997 QH-2017-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15041003 Vũ Thị Huyền Trang 05/18/1997 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

15041003 Vũ Thị Huyền Trang 05/18/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15041003 Vũ Thị Huyền Trang 05/18/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15041199 Phạm Thị Thu Hiền 05/09/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15041199 Phạm Thị Thu Hiền 05/09/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15041199 Phạm Thị Thu Hiền 05/09/1997 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

15042113 Phạm Xuân Đức 04/27/1996 QH-2017-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15042113 Phạm Xuân Đức 04/27/1996 QH-2017-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15042113 Phạm Xuân Đức 04/27/1996 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15042113 Phạm Xuân Đức 04/27/1996 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15042113 Phạm Xuân Đức 04/27/1996 QH-2017-E KTQT-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15042113 Phạm Xuân Đức 04/27/1996 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15042113 Phạm Xuân Đức 04/27/1996 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15042113 Phạm Xuân Đức 04/27/1996 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

15042113 Phạm Xuân Đức 04/27/1996 QH-2017-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15042113 Phạm Xuân Đức 04/27/1996 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043343 Phạm Thị Linh 02/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Quản trị chuỗi cung ứng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043343 Phạm Thị Linh 02/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043343 Phạm Thị Linh 02/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043343 Phạm Thị Linh 02/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043343 Phạm Thị Linh 02/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043343 Phạm Thị Linh 02/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043343 Phạm Thị Linh 02/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043343 Phạm Thị Linh 02/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043343 Phạm Thị Linh 02/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043343 Phạm Thị Linh 02/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043343 Phạm Thị Linh 02/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043343 Phạm Thị Linh 02/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

15043343 Phạm Thị Linh 02/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043369 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

15043369 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Quản trị học 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043369 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043678 Nguyễn Thị Ninh Dương 08/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043678 Nguyễn Thị Ninh Dương 08/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043678 Nguyễn Thị Ninh Dương 08/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043678 Nguyễn Thị Ninh Dương 08/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043678 Nguyễn Thị Ninh Dương 08/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043678 Nguyễn Thị Ninh Dương 08/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Quản lý nợ nước ngoài 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043678 Nguyễn Thị Ninh Dương 08/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000



15043678 Nguyễn Thị Ninh Dương 08/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Toàn cầu hóa và khu vực hóa trong nền kinh tế thế giới 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043678 Nguyễn Thị Ninh Dương 08/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043678 Nguyễn Thị Ninh Dương 08/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043678 Nguyễn Thị Ninh Dương 08/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043678 Nguyễn Thị Ninh Dương 08/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Công ty xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043678 Nguyễn Thị Ninh Dương 08/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh doanh quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15044406 Đặng Thị Thanh Hà 12/30/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15044406 Đặng Thị Thanh Hà 12/30/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15044406 Đặng Thị Thanh Hà 12/30/1997 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

15044406 Đặng Thị Thanh Hà 12/30/1997 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15044406 Đặng Thị Thanh Hà 12/30/1997 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15044406 Đặng Thị Thanh Hà 12/30/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15044406 Đặng Thị Thanh Hà 12/30/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040031 Trần Huyền Anh 02/04/1999 QH-2017-E KTQT-NN Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16040031 Trần Huyền Anh 02/04/1999 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040031 Trần Huyền Anh 02/04/1999 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040031 Trần Huyền Anh 02/04/1999 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040031 Trần Huyền Anh 02/04/1999 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040039 Nguyễn Thắng Nam Anh 10/21/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040039 Nguyễn Thắng Nam Anh 10/21/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040064 Lê Quang Cường 08/05/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040064 Lê Quang Cường 08/05/1998 QH-2017-E KTQT-NN Công ty xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040064 Lê Quang Cường 08/05/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040064 Lê Quang Cường 08/05/1998 QH-2017-E KTQT-NN Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040102 Hoàng Hương Giang 11/14/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040102 Hoàng Hương Giang 11/14/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040102 Hoàng Hương Giang 11/14/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040142 Nguyễn Thị Thúy Hiền 06/05/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040142 Nguyễn Thị Thúy Hiền 06/05/1998 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040142 Nguyễn Thị Thúy Hiền 06/05/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040142 Nguyễn Thị Thúy Hiền 06/05/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040175 Vũ Thị Hương 05/08/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040175 Vũ Thị Hương 05/08/1998 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16040175 Vũ Thị Hương 05/08/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040175 Vũ Thị Hương 05/08/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040175 Vũ Thị Hương 05/08/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040207 Vũ Xuân Lâm 04/12/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040258 Lê Quỳnh Mai 10/14/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040258 Lê Quỳnh Mai 10/14/1998 QH-2017-E KTQT-NN Logistic 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040258 Lê Quỳnh Mai 10/14/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16040258 Lê Quỳnh Mai 10/14/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000



16040258 Lê Quỳnh Mai 10/14/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040258 Lê Quỳnh Mai 10/14/1998 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040258 Lê Quỳnh Mai 10/14/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040328 Lục Thị Phương 02/12/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040328 Lục Thị Phương 02/12/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040328 Lục Thị Phương 02/12/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040328 Lục Thị Phương 02/12/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16040328 Lục Thị Phương 02/12/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040328 Lục Thị Phương 02/12/1998 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040328 Lục Thị Phương 02/12/1998 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040330 Nguyễn Hà Phương 01/11/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040330 Nguyễn Hà Phương 01/11/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040330 Nguyễn Hà Phương 01/11/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040330 Nguyễn Hà Phương 01/11/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16040330 Nguyễn Hà Phương 01/11/1998 QH-2017-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040330 Nguyễn Hà Phương 01/11/1998 QH-2017-E KTQT-NN Công ty xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040367 Hoàng Thạch Thảo 06/19/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040367 Hoàng Thạch Thảo 06/19/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040367 Hoàng Thạch Thảo 06/19/1998 QH-2017-E KTQT-NN Công ty xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040367 Hoàng Thạch Thảo 06/19/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040367 Hoàng Thạch Thảo 06/19/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040367 Hoàng Thạch Thảo 06/19/1998 QH-2017-E KTQT-NN Thương mại quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040367 Hoàng Thạch Thảo 06/19/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040372 Vũ Phương Thảo 12/30/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040372 Vũ Phương Thảo 12/30/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040372 Vũ Phương Thảo 12/30/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040372 Vũ Phương Thảo 12/30/1998 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16040372 Vũ Phương Thảo 12/30/1998 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040372 Vũ Phương Thảo 12/30/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040372 Vũ Phương Thảo 12/30/1998 QH-2017-E KTQT-NN Logistic 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040404 Nguyễn Thị Thùy Trang 03/20/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040404 Nguyễn Thị Thùy Trang 03/20/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16040404 Nguyễn Thị Thùy Trang 03/20/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040404 Nguyễn Thị Thùy Trang 03/20/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040422 Hứa Thị Minh Trang 08/12/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040422 Hứa Thị Minh Trang 08/12/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040422 Hứa Thị Minh Trang 08/12/1998 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040422 Hứa Thị Minh Trang 08/12/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040422 Hứa Thị Minh Trang 08/12/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040422 Hứa Thị Minh Trang 08/12/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040475 Lê Thị Vân Anh 09/22/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000



16040475 Lê Thị Vân Anh 09/22/1998 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040475 Lê Thị Vân Anh 09/22/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040475 Lê Thị Vân Anh 09/22/1998 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040475 Lê Thị Vân Anh 09/22/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040475 Lê Thị Vân Anh 09/22/1998 QH-2017-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040606 Nguyễn Minh Khuê 12/19/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040606 Nguyễn Minh Khuê 12/19/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040606 Nguyễn Minh Khuê 12/19/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040606 Nguyễn Minh Khuê 12/19/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040685 Nguyễn Hương Thảo 07/13/1998 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040685 Nguyễn Hương Thảo 07/13/1998 QH-2017-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040685 Nguyễn Hương Thảo 07/13/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040685 Nguyễn Hương Thảo 07/13/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040685 Nguyễn Hương Thảo 07/13/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040685 Nguyễn Hương Thảo 07/13/1998 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040696 Tạ Thị Thùy Trang 12/17/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040696 Tạ Thị Thùy Trang 12/17/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040696 Tạ Thị Thùy Trang 12/17/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040715 Trần Huyền Phương 06/16/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040715 Trần Huyền Phương 06/16/1998 QH-2017-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040828 Vũ Ngọc Anh 03/07/1998 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16040828 Vũ Ngọc Anh 03/07/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040828 Vũ Ngọc Anh 03/07/1998 QH-2017-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040828 Vũ Ngọc Anh 03/07/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040832 Trịnh Phương Anh 02/23/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040832 Trịnh Phương Anh 02/23/1998 QH-2017-E KTQT-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040832 Trịnh Phương Anh 02/23/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040832 Trịnh Phương Anh 02/23/1998 QH-2017-E KTQT-NN Công ty xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040832 Trịnh Phương Anh 02/23/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040832 Trịnh Phương Anh 02/23/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040832 Trịnh Phương Anh 02/23/1998 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16040832 Trịnh Phương Anh 02/23/1998 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040836 Lê Hiền Anh 02/15/1998 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16040836 Lê Hiền Anh 02/15/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040836 Lê Hiền Anh 02/15/1998 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040836 Lê Hiền Anh 02/15/1998 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040836 Lê Hiền Anh 02/15/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040836 Lê Hiền Anh 02/15/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040836 Lê Hiền Anh 02/15/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040885 Đỗ Thị Thu Hoàn 03/16/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040885 Đỗ Thị Thu Hoàn 03/16/1998 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000



16040885 Đỗ Thị Thu Hoàn 03/16/1998 QH-2017-E KTQT-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040940 Lương Hồng Phúc 03/25/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040940 Lương Hồng Phúc 03/25/1998 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16040940 Lương Hồng Phúc 03/25/1998 QH-2017-E KTQT-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040940 Lương Hồng Phúc 03/25/1998 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040940 Lương Hồng Phúc 03/25/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040940 Lương Hồng Phúc 03/25/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040940 Lương Hồng Phúc 03/25/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040940 Lương Hồng Phúc 03/25/1998 QH-2017-E KTQT-NN Công ty xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041064 Nguyễn Bích Hằng 09/03/1998 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041064 Nguyễn Bích Hằng 09/03/1998 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16041064 Nguyễn Bích Hằng 09/03/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041064 Nguyễn Bích Hằng 09/03/1998 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041064 Nguyễn Bích Hằng 09/03/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041064 Nguyễn Bích Hằng 09/03/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041080 Hoàng Ngọc Thư 10/24/1998 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041080 Hoàng Ngọc Thư 10/24/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041080 Hoàng Ngọc Thư 10/24/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041080 Hoàng Ngọc Thư 10/24/1998 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16041080 Hoàng Ngọc Thư 10/24/1998 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041080 Hoàng Ngọc Thư 10/24/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041153 Đặng Thu Phương 12/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041153 Đặng Thu Phương 12/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041153 Đặng Thu Phương 12/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN Quản trị học 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041153 Đặng Thu Phương 12/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16041263 Trần Thu Phương 11/03/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041263 Trần Thu Phương 11/03/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041263 Trần Thu Phương 11/03/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041922 Vương Thị Thu 06/01/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041922 Vương Thị Thu 06/01/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041922 Vương Thị Thu 06/01/1998 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041922 Vương Thị Thu 06/01/1998 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16042122 Nguyễn Mai Chi 03/14/1998 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16042122 Nguyễn Mai Chi 03/14/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042122 Nguyễn Mai Chi 03/14/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042122 Nguyễn Mai Chi 03/14/1998 QH-2017-E KTQT-NN Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042122 Nguyễn Mai Chi 03/14/1998 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042122 Nguyễn Mai Chi 03/14/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042122 Nguyễn Mai Chi 03/14/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042122 Nguyễn Mai Chi 03/14/1998 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042147 Trần Hữu Đang 11/05/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000



16042147 Trần Hữu Đang 11/05/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042147 Trần Hữu Đang 11/05/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042206 Phạm Thanh Ngân 10/09/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042206 Phạm Thanh Ngân 10/09/1998 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042206 Phạm Thanh Ngân 10/09/1998 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16042206 Phạm Thanh Ngân 10/09/1998 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042206 Phạm Thanh Ngân 10/09/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042206 Phạm Thanh Ngân 10/09/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042206 Phạm Thanh Ngân 10/09/1998 QH-2017-E KTQT-NN Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042229 Vũ Ngọc Linh 04/28/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042229 Vũ Ngọc Linh 04/28/1998 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16042229 Vũ Ngọc Linh 04/28/1998 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042229 Vũ Ngọc Linh 04/28/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042229 Vũ Ngọc Linh 04/28/1998 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042229 Vũ Ngọc Linh 04/28/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042229 Vũ Ngọc Linh 04/28/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042232 Lê Diệu Linh 11/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042232 Lê Diệu Linh 11/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042232 Lê Diệu Linh 11/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN Logistic 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042232 Lê Diệu Linh 11/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042232 Lê Diệu Linh 11/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042232 Lê Diệu Linh 11/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042232 Lê Diệu Linh 11/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042232 Lê Diệu Linh 11/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16042272 Trịnh Thu Hà 02/16/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042272 Trịnh Thu Hà 02/16/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042328 Lê Thị Ngọc Anh 04/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042328 Lê Thị Ngọc Anh 04/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042328 Lê Thị Ngọc Anh 04/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042328 Lê Thị Ngọc Anh 04/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042328 Lê Thị Ngọc Anh 04/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042328 Lê Thị Ngọc Anh 04/06/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042345 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/10/1997 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042345 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/10/1997 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042345 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/10/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042345 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/10/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042619 Đàm Ngọc Minh Châu 03/22/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042619 Đàm Ngọc Minh Châu 03/22/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042619 Đàm Ngọc Minh Châu 03/22/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042619 Đàm Ngọc Minh Châu 03/22/1998 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042619 Đàm Ngọc Minh Châu 03/22/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000



16042619 Đàm Ngọc Minh Châu 03/22/1998 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042619 Đàm Ngọc Minh Châu 03/22/1998 QH-2017-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042619 Đàm Ngọc Minh Châu 03/22/1998 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16042732 Đặng Thị Hà Thạch 09/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042732 Đặng Thị Hà Thạch 09/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042732 Đặng Thị Hà Thạch 09/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042732 Đặng Thị Hà Thạch 09/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042732 Đặng Thị Hà Thạch 09/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042732 Đặng Thị Hà Thạch 09/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042732 Đặng Thị Hà Thạch 09/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042791 Nguyễn Thanh Thùy 06/29/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042791 Nguyễn Thanh Thùy 06/29/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042791 Nguyễn Thanh Thùy 06/29/1998 QH-2017-E KTQT-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042791 Nguyễn Thanh Thùy 06/29/1998 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042791 Nguyễn Thanh Thùy 06/29/1998 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042791 Nguyễn Thanh Thùy 06/29/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042791 Nguyễn Thanh Thùy 06/29/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042914 Nguyễn Thị Minh Anh 09/23/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042914 Nguyễn Thị Minh Anh 09/23/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042914 Nguyễn Thị Minh Anh 09/23/1997 QH-2017-E KTQT-NN Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042914 Nguyễn Thị Minh Anh 09/23/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042914 Nguyễn Thị Minh Anh 09/23/1997 QH-2017-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16042914 Nguyễn Thị Minh Anh 09/23/1997 QH-2017-E KTQT-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042914 Nguyễn Thị Minh Anh 09/23/1997 QH-2017-E KTQT-NN Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

17050313 Phạm Phương Anh 02/16/1999 QH-2017-E QTKD Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại 750,000 - 750,000

17050336 Đặng Thị Ngọc Lan 08/02/1999 QH-2017-E QTKD Toán cao cấp 4 Học lại 1,500,000 - 1,500,000

17050338 Đồng Khánh Lê 10/05/1999 QH-2017-E QTKD Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại 750,000 - 750,000

17050341 Nguyễn Thùy Linh 08/18/1999 QH-2017-E QTKD Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại 750,000 - 750,000

17050349 Hồng Trà My 12/19/1999 QH-2017-E QTKD Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học cải thiện 750,000 - 750,000

17050776 Khà Thế San 2/15/1998 QH-2017-E QTKD Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại 750,000 - 750,000

17050390 Nguyễn Đình Đức Anh 03/08/1999 QH-2017-E TCNH Kinh tế vi mô 3 Học lại 1,125,000 - 1,125,000

17050397 Nguyễn Tiến Bảo 01/14/1999 QH-2017-E TCNH Kinh tế vi mô 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

17050407 Nguyễn Thu Hiền 11/05/1999 QH-2017-E TCNH Toán cao cấp 4 Học cải thiện 1,500,000 - 1,500,000

17050415 Đinh Quang Khải 01/08/1999 QH-2017-E TCNH Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại 750,000 - 750,000

17050432 Lã Thị Minh Ngọc 10/18/1999 QH-2017-E TCNH Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại 750,000 - 750,000

17050434 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 01/18/1999 QH-2017-E TCNH Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại 750,000 - 750,000

17050449 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 09/15/1999 QH-2017-E TCNH Nguyên lý kế toán 3 Học cải thiện 1,125,000 - 1,125,000

15060420 Trần Vũ Thúy Hằng 09/16/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15060420 Trần Vũ Thúy Hằng 09/16/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Toán cao cấp 4 Học lần đầu 1,500,000 - 1,500,000

15060420 Trần Vũ Thúy Hằng 09/16/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15060420 Trần Vũ Thúy Hằng 09/16/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000



15060420 Trần Vũ Thúy Hằng 09/16/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15060458 Phạm Thị Hương Giang 12/06/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15060458 Phạm Thị Hương Giang 12/06/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15060458 Phạm Thị Hương Giang 12/06/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15060458 Phạm Thị Hương Giang 12/06/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Toán cao cấp 4 Học lần đầu 1,500,000 - 1,500,000

15062349 Ngô Thị Kiều Oanh 08/11/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15062349 Ngô Thị Kiều Oanh 08/11/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15062349 Ngô Thị Kiều Oanh 08/11/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15062349 Ngô Thị Kiều Oanh 08/11/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Phân tích tài chính 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15062349 Ngô Thị Kiều Oanh 08/11/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15062349 Ngô Thị Kiều Oanh 08/11/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Kinh tế vi mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15062349 Ngô Thị Kiều Oanh 08/11/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Tài chính doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15062349 Ngô Thị Kiều Oanh 08/11/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Văn hóa và đạo đức kinh doanh 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15062476 Hoàng Thu Hà 11/07/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15062476 Hoàng Thu Hà 11/07/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15062476 Hoàng Thu Hà 11/07/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15062476 Hoàng Thu Hà 11/07/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15062476 Hoàng Thu Hà 11/07/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Toán cao cấp 4 Học lần đầu 1,500,000 - 1,500,000

15062552 Nguyễn Thị Thu 01/29/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15062552 Nguyễn Thị Thu 01/29/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15062552 Nguyễn Thị Thu 01/29/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Thuế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15062552 Nguyễn Thị Thu 01/29/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Tài chính công 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15062552 Nguyễn Thị Thu 01/29/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15062552 Nguyễn Thị Thu 01/29/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15062552 Nguyễn Thị Thu 01/29/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Tài chính doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15067004 Nguyễn  Huệ Chi 08/08/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15067004 Nguyễn  Huệ Chi 08/08/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15067004 Nguyễn  Huệ Chi 08/08/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15067004 Nguyễn  Huệ Chi 08/08/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Quản trị nguồn nhân lực 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15067011 Phạm Thị Thu Huyền 08/09/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15067011 Phạm Thị Thu Huyền 08/09/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Văn hóa và đạo đức kinh doanh 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15067024 Ngô Hồng Tuyến 06/01/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15067024 Ngô Hồng Tuyến 06/01/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15067024 Ngô Hồng Tuyến 06/01/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Văn hóa và đạo đức kinh doanh 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15067024 Ngô Hồng Tuyến 06/01/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15067024 Ngô Hồng Tuyến 06/01/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15067024 Ngô Hồng Tuyến 06/01/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15067032 Vũ Thị Ngọc Hà 03/04/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15067032 Vũ Thị Ngọc Hà 03/04/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15067032 Vũ Thị Ngọc Hà 03/04/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Thuế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15067032 Vũ Thị Ngọc Hà 03/04/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Tài chính doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000



15067032 Vũ Thị Ngọc Hà 03/04/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15067032 Vũ Thị Ngọc Hà 03/04/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15067032 Vũ Thị Ngọc Hà 03/04/1997 QH-2017-E TCNH-LUẬT Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061110 Ngô Mai Linh 10/16/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061110 Ngô Mai Linh 10/16/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061110 Ngô Mai Linh 10/16/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061426 Phạm Quỳnh Anh 11/15/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061426 Phạm Quỳnh Anh 11/15/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061426 Phạm Quỳnh Anh 11/15/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061426 Phạm Quỳnh Anh 11/15/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061426 Phạm Quỳnh Anh 11/15/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061426 Phạm Quỳnh Anh 11/15/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061426 Phạm Quỳnh Anh 11/15/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061471 Nguyễn Đoàn Hải Yến 08/21/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061471 Nguyễn Đoàn Hải Yến 08/21/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061471 Nguyễn Đoàn Hải Yến 08/21/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061471 Nguyễn Đoàn Hải Yến 08/21/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Văn hóa và đạo đức kinh doanh 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061471 Nguyễn Đoàn Hải Yến 08/21/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061471 Nguyễn Đoàn Hải Yến 08/21/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061471 Nguyễn Đoàn Hải Yến 08/21/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061534 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 02/19/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061534 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 02/19/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061534 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 02/19/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061534 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 02/19/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061534 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 02/19/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061534 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 02/19/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Văn hóa và đạo đức kinh doanh 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061534 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 02/19/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061560 Lê Phương Trang 05/19/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Quản trị nguồn nhân lực 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061560 Lê Phương Trang 05/19/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16061560 Lê Phương Trang 05/19/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Thuế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062126 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 6/28/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062126 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 6/28/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Tài chính doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062126 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 6/28/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062126 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 6/28/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Thuế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062126 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 6/28/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062126 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 6/28/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062162 Hoàng Thị Thu Trang 01/25/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062162 Hoàng Thị Thu Trang 01/25/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062162 Hoàng Thị Thu Trang 01/25/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Tài chính doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041238 Phạm Ngọc Quỳnh 08/04/1996 QH-2017-E TCNH-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041238 Phạm Ngọc Quỳnh 08/04/1996 QH-2017-E TCNH-NN Phân tích tài chính 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000



14041238 Phạm Ngọc Quỳnh 08/04/1996 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041238 Phạm Ngọc Quỳnh 08/04/1996 QH-2017-E TCNH-NN Văn hóa và đạo đức kinh doanh 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041238 Phạm Ngọc Quỳnh 08/04/1996 QH-2017-E TCNH-NN Tài chính công 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041238 Phạm Ngọc Quỳnh 08/04/1996 QH-2017-E TCNH-NN Tài chính doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041238 Phạm Ngọc Quỳnh 08/04/1996 QH-2017-E TCNH-NN Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041238 Phạm Ngọc Quỳnh 08/04/1996 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041238 Phạm Ngọc Quỳnh 08/04/1996 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041238 Phạm Ngọc Quỳnh 08/04/1996 QH-2017-E TCNH-NN Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

14041238 Phạm Ngọc Quỳnh 08/04/1996 QH-2017-E TCNH-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041238 Phạm Ngọc Quỳnh 08/04/1996 QH-2017-E TCNH-NN Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041238 Phạm Ngọc Quỳnh 08/04/1996 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041238 Phạm Ngọc Quỳnh 08/04/1996 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

14041238 Phạm Ngọc Quỳnh 08/04/1996 QH-2017-E TCNH-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040030 Nguyễn Nhật Nam 07/05/1997 QH-2017-E TCNH-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

15040030 Nguyễn Nhật Nam 07/05/1997 QH-2017-E TCNH-NN Văn hóa và đạo đức kinh doanh 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040030 Nguyễn Nhật Nam 07/05/1997 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040030 Nguyễn Nhật Nam 07/05/1997 QH-2017-E TCNH-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040030 Nguyễn Nhật Nam 07/05/1997 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040030 Nguyễn Nhật Nam 07/05/1997 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040045 Phạm Phúc Thành 04/11/1997 QH-2017-E TCNH-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040045 Phạm Phúc Thành 04/11/1997 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15040045 Phạm Phúc Thành 04/11/1997 QH-2017-E TCNH-NN Thuế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15042374 Đặng Lê Phương Thảo 08/20/1997 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15042374 Đặng Lê Phương Thảo 08/20/1997 QH-2017-E TCNH-NN Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15042374 Đặng Lê Phương Thảo 08/20/1997 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043371 Phan Hoài Linh 07/09/1997 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043371 Phan Hoài Linh 07/09/1997 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043371 Phan Hoài Linh 07/09/1997 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043371 Phan Hoài Linh 07/09/1997 QH-2017-E TCNH-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043371 Phan Hoài Linh 07/09/1997 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043371 Phan Hoài Linh 07/09/1997 QH-2017-E TCNH-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

15043371 Phan Hoài Linh 07/09/1997 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043384 Lê Thị Thu Dung 11/26/1997 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043384 Lê Thị Thu Dung 11/26/1997 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043384 Lê Thị Thu Dung 11/26/1997 QH-2017-E TCNH-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15043384 Lê Thị Thu Dung 11/26/1997 QH-2017-E TCNH-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

15043384 Lê Thị Thu Dung 11/26/1997 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15044332 Hà Lan Chi 09/20/1997 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15044332 Hà Lan Chi 09/20/1997 QH-2017-E TCNH-NN Thuế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15044332 Hà Lan Chi 09/20/1997 QH-2017-E TCNH-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040201 Lê Tường Bảo Kim 07/30/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000



16040201 Lê Tường Bảo Kim 07/30/1998 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040201 Lê Tường Bảo Kim 07/30/1998 QH-2017-E TCNH-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040201 Lê Tường Bảo Kim 07/30/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040201 Lê Tường Bảo Kim 07/30/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040322 Nguyễn Hồng Phú 04/13/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040352 Ngô Diễm Quỳnh 11/22/1998 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế vi mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040352 Ngô Diễm Quỳnh 11/22/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040352 Ngô Diễm Quỳnh 11/22/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Quản trị học 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Kiểm toán căn bản 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Tài chính doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Văn hóa và đạo đức kinh doanh 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040421 Nguyễn Thu Trang 12/23/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040421 Nguyễn Thu Trang 12/23/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040421 Nguyễn Thu Trang 12/23/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16040421 Nguyễn Thu Trang 12/23/1998 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040421 Nguyễn Thu Trang 12/23/1998 QH-2017-E TCNH-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040421 Nguyễn Thu Trang 12/23/1998 QH-2017-E TCNH-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040421 Nguyễn Thu Trang 12/23/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040826 Bùi Thị Quỳnh Anh 04/16/1998 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040826 Bùi Thị Quỳnh Anh 04/16/1998 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040826 Bùi Thị Quỳnh Anh 04/16/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040826 Bùi Thị Quỳnh Anh 04/16/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040826 Bùi Thị Quỳnh Anh 04/16/1998 QH-2017-E TCNH-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16040826 Bùi Thị Quỳnh Anh 04/16/1998 QH-2017-E TCNH-NN Tài chính doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040826 Bùi Thị Quỳnh Anh 04/16/1998 QH-2017-E TCNH-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040976 Đào Mạnh Tiến 11/27/1998 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040976 Đào Mạnh Tiến 11/27/1998 QH-2017-E TCNH-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16040976 Đào Mạnh Tiến 11/27/1998 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040976 Đào Mạnh Tiến 11/27/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040976 Đào Mạnh Tiến 11/27/1998 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040976 Đào Mạnh Tiến 11/27/1998 QH-2017-E TCNH-NN Tài chính công 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040976 Đào Mạnh Tiến 11/27/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040976 Đào Mạnh Tiến 11/27/1998 QH-2017-E TCNH-NN Quản trị nguồn nhân lực 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040976 Đào Mạnh Tiến 11/27/1998 QH-2017-E TCNH-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16040976 Đào Mạnh Tiến 11/27/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041041 Nguyễn Thị Phương Thảo 10/27/1997 QH-2017-E TCNH-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16041041 Nguyễn Thị Phương Thảo 10/27/1997 QH-2017-E TCNH-NN Quản trị học 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041041 Nguyễn Thị Phương Thảo 10/27/1997 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000



16041041 Nguyễn Thị Phương Thảo 10/27/1997 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041041 Nguyễn Thị Phương Thảo 10/27/1997 QH-2017-E TCNH-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041041 Nguyễn Thị Phương Thảo 10/27/1997 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16041041 Nguyễn Thị Phương Thảo 10/27/1997 QH-2017-E TCNH-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042628 Trần Nhật Ánh 12/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042628 Trần Nhật Ánh 12/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042628 Trần Nhật Ánh 12/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 750,000 - 750,000

16042628 Trần Nhật Ánh 12/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042628 Trần Nhật Ánh 12/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Tài chính doanh nghiệp 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042628 Trần Nhật Ánh 12/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042628 Trần Nhật Ánh 12/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042628 Trần Nhật Ánh 12/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042686 Nguyễn Thị Phương Thảo 08/16/1998 QH-2017-E TCNH-NN Toán kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042686 Nguyễn Thị Phương Thảo 08/16/1998 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042686 Nguyễn Thị Phương Thảo 08/16/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042686 Nguyễn Thị Phương Thảo 08/16/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042686 Nguyễn Thị Phương Thảo 08/16/1998 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16042686 Nguyễn Thị Phương Thảo 08/16/1998 QH-2017-E TCNH-NN Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15060503 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 11/23/1997 QH-2018-E TCNH-LUẬT Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15060503 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 11/23/1997 QH-2018-E TCNH-LUẬT Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15060503 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 11/23/1997 QH-2018-E TCNH-LUẬT Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

15060503 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 11/23/1997 QH-2018-E TCNH-LUẬT Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062142 Vũ Thị Chung 07/25/1998 QH-2018-E TCNH-LUẬT Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062142 Vũ Thị Chung 07/25/1998 QH-2018-E TCNH-LUẬT Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062142 Vũ Thị Chung 07/25/1998 QH-2018-E TCNH-LUẬT Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062142 Vũ Thị Chung 07/25/1998 QH-2018-E TCNH-LUẬT Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062142 Vũ Thị Chung 07/25/1998 QH-2018-E TCNH-LUẬT Lịch sử kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062142 Vũ Thị Chung 07/25/1998 QH-2018-E TCNH-LUẬT Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062230 Lương Hồng Nhung 10/26/1998 QH-2018-E TCNH-LUẬT Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062230 Lương Hồng Nhung 10/26/1998 QH-2018-E TCNH-LUẬT Lịch sử kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062230 Lương Hồng Nhung 10/26/1998 QH-2018-E TCNH-LUẬT Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062230 Lương Hồng Nhung 10/26/1998 QH-2018-E TCNH-LUẬT Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062230 Lương Hồng Nhung 10/26/1998 QH-2018-E TCNH-LUẬT Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062235 Bùi Bích Ngọc 07/22/1998 QH-2018-E TCNH-LUẬT Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062235 Bùi Bích Ngọc 07/22/1998 QH-2018-E TCNH-LUẬT Xác suất thống kê 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000

16062235 Bùi Bích Ngọc 07/22/1998 QH-2018-E TCNH-LUẬT Lịch sử kinh tế 3 Học lần đầu 1,125,000 - 1,125,000


